DANH MỤC TÀI LIỆU

Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội lần 1 năm học 2009 - 2010
_____________

1. Công tác xây dựng Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

2. Sinh hoạt chi Đoàn – Thực trạng và giải pháp.

3. Tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm

4. Lao động của người Bí thư chi Đoàn.
5. Kỹ năng trình bầy của người Cán bộ Đoàn.

6. Một số phương pháp và kỹ năng – Tư vấn, hỗ trợ Sinh viên.

7. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện.

8. Một số trò chơi sinh hoạt thanh niên

9. Kỹ năng nút dây.

10. Mật thư.

11. Bài hát truyền thống.

12. Quyết định V/v ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình CTXH.

13. Quyết định V/v ban hành Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

14. Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 – 2010.

15. Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2009 – 2010. 

16. Kế hoạch “Ngày hội sinh viên 2009”.

17. Hướng dẫn bình xét danh hiệu “Sinh viên 3 tốt” năm 2009.

18. Thông báo V/v Tổ chức “Hiến máu tình nguyện” lần 1 năm học 2009 – 2010.
19. Kỹ năng cắm trại (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien/kynang).
20. Những điều cần biết về lều trại (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
21. Kỹ năng giao tiếp ứng xử (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien/kynang).
22. Kỹ năng nói chuyện trước công chúng (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
23. Kỹ năng quản trò (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien/kynang).

24. Nghiệp vụ Bí thư chi Đoàn (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien/kynang).

25. Phương pháp tổ chức Dạ hội, hóa trang www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien
26. Phương pháp tổ chức đối thoại (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
27. Phương pháp tổ chức Hội diễn văn nghệ (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthe).
28. Phương pháp tổ chức Hội thi (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
29. Phương pháp tổ chức Hội trại (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
30. Một số trò chơi sưu tầm (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien/kynang).
31. Một số trò chơi lửa trại sưu tầm (www.stu.edu.vn/doanthe/doanthanhnien).
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
I.-  NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HIỆN NAY:


1.-  “Đất nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” là cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời cũng là thách thức lớn lao đối với tổ chức Đoàn, đòi hỏi tổ chức Đoàn, Hội phải thực sự vững mạnh, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động để đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy nguồn lực của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.-  Đại hội Đảng đã đề ra nhiệm vụ của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, gia đình và toàn xã hội, mà trong đó tổ chức Đoàn, Hội phải giữ vai trò xung kích, phải “Coi trọng hơn nữa việc giáo dục  rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức lối sống. Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên thực hiện tốt trách nhiệm đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hóa phẩm độc hại”.

3.-  Thông qua các phong trào hành động cách mạng tạo sự chuyển biến cơ bản trong nội dung, phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên và công tác xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thanh niên.


4.-  Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cần chú trọng đến những tồn tại như: số cơ sở đoàn yếu kém hoặc hoạt động mang tính hình thức vẫn còn; tính hấp dẫn của các phong trào đối với thanh niên chưa cao; tỷ lệ thanh niên đến với Đoàn, Hội còn thấp; tính quần chúng của người Đoàn viên chưa được thể hiện rõ; đội ngũ cán bộ đoàn nhiều nơi còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Đây là những thách thức lớn đòi hỏi các cấp bộ đoàn sớm có biện pháp khắc phục vượt qua.


5.-  Đại hội Đoàn toàn quốc đã đề ra nhiệm vụ “xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chính trị, tư tưởng và tổ chức xứng đáng là môi trường thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là hạt nhân đoàn kết mọi tầng lớp thanh thiếu niên xung quanh Đảng; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân, làm tốt cồng tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”. Để thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp bộ Đoàn cần phát huy những thuận lợi và điều kiện của từng địa phương, cơ sở; phối hợp đồng bộ với các ngành, các tổ chức xã hội khác trong các hoạt động thanh niên.

 II.-  NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, HỘI:


1.-  Quan điểm:

- Quán triệt quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên:


+ Công tác thanh niên là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và có tầm quan trọng đặc biệt.


+ Công tác thanh niên phải sử dụng sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.


+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực, tham gia tích cực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Công tác thanh niên là một khoa học, phải được đối xử là một khoa học.


+ Xây dựng Đoàn được coi là một bộ phận trong xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo Đoàn thanh niên.


- Xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng và là nòng cốt trong Hội Sinh viên và phong trào sinh viên.


- Phải đa dạng hóa cả về hình thái tổ chức lẫn nội dung phương thức hoạt động của Đoàn, Hội nhằm thu hút thanh niên đến với tổ chức, vận động thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia các phong trào hành động cách mạng.


2.-  Nguyên tắc:


- Xây dựng Đoàn, Hội phải coi trọng tính thiết thực, tính hiệu quả, coi trọng cả về chất lượng lẫn số lượng.


- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, tôn trọng nguyên tắc tổ chức, điều lệ Đoàn, Hội.


- Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn, cần được quán triệt và vận dụng tốt trong điều kiện mới.

- Thường xuyên tạo nguồn phát triển hội viên, đoàn viên; nâng cao chất lượng đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét là biện pháp mang tính quy luật tất yếu của xây dựng Đoàn, Hội.

III.-  MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1.-  Mục tiêu:


Xây dựng Đoàn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chứ, mà trọng tâm là bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tri thức khoa học cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở và chất lượng đoàn viên. Tổ chức Đoàn luôn phải phấn đấu tự đổi mới và phát triển để trở thành môi trường cho thanh niên rèn luyện và trưởng thành.


2.-  Nội dung:


a.-  Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên:

- Thế hệ thanh niên hiện nay có hoài bão, quyết tâm vươn lên chinh phục những tầm cao mới, học tập nâng cao trình độ để làm chủ tương lai, đồng thời cũng là lớp người có năng lực hoạt động thực tiễn, năng động sáng tạo. Cho nên mục tiêu hàng đầu trong công tác thanh niên hiện nay là đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


- Nội dung giáo dục, đào tạo thanh niên hiện nay cần tạp trung vào việc bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, rèn luyện đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh.


- Một số biện pháp và phương thức giáo dục đã được sử dụng có hiệu quả:

+ Kết hợp giáo dục truyền thống với giáo dục lý tưởng cách mạng: các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Đoàn, Hội, truyền thống trường … đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của thanh niên; phong trào “Du khảo về nguồn, học tập truyền thống” đã lôi kéo thanh niên đến với địa danh lịch sử, qua đó giúp thanh niên hiểu thêm về truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc.


+ Kết hợp giáo dục nếp sống văn hóa với giáo dục lý tưởng cách mạng; thông qua các loại hình hoạt động như: hội thi Phong cách sinh viên, liên hoan tiếng hát sinh viên…


+ Kết hợp các cuộc vận động chính trị lớn trong đoàn viên thanh niên với giáo dục lý tưởng cách mạng như: sinh hoạt chính trị để học tập nghị quyết của Đảng, chính sách chủ trương của nhà nước; cuộc vận động “5 xung kích, 4 đồng hành” “Sinh viên 5 tốt”; chương trình rèn luyện Đoàn viên, Hội viên.

- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng của Đoàn cần phải sinh động, nội dung bao quát nhiều mặt để thanh niên tiếp nhận quá trình giáo dục một cách tự giác, cảm nhận được sự gần gũi giữa hiện thực cuộc sống với mục tiêu lý tưởng sẽ hướng tới.

- Bên cạch việc giáo dục lý tưởng cách mạng còn phải thường xuyên xây dựng, hướng dẫn cho thanh niên rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh.


- Cần chú ý đến mặt trái của cơ chế thị trường có thể có tác động xấu đến thanh niên, làm phát sinh và lay lan những vấn đề như lối sống thực dụng, coi thường đạo lý, mắc các tệ nạn, gây rối trật tự trị an hay thậm chí vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng.


b.-  Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tổ chức; tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên; tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tạo bước chuyển căn bản trong công tác cán bộ, công tác đoàn viên, trong chất lượng hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở.

 
- Cần quán triệt các chức năng của Đoàn trong hoạt động. Tổ chức Đoàn muốn tồn tại và phát triển đúng với bản chất chính trị trong điều kiện hiện nay, trước hết phải kiên cường giữ vững và thực hiện đúng chức năng cơ bản của mình.


+ Trong thực tế vẫn còn một số biểu hiện lệch lạc cần chấn chỉnh như: trong các hoạt động kinh tế mới chỉ thiên về hiệu quả vật chất mà chưa chú trọng đến việc giáo dục, xây dựng con người; có nơi, có lúc do muốn tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động mà đã xẩy ra hiện tượng “mềm hóa” hoặc “Hội hóa” tổ chức Đoàn.


- Công tác Đoàn viên có vị trí hết sức quan trọng: Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Do đó các cấp bộ Đoàn cần tổ chức cho Đoàn viên tham gia vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn, tăng cường khả năng làm công tác quần chúng của người đoàn viên.


- Củng cố tổ chức cơ sở đoàn, tập hợp thanh niên, bao gồm các mặt: có sự chuyển động về mặt tổ chức cơ sở đoàn phù hợp với cơ chế mới (mô hình chi Đoàn môn học, chi đoàn CLB Đội – Nhóm …); tạo mọi điều kiện cho cơ sở đoàn chủ động tổ chức hoạt động; tập hợp thanh niên chủ yếu thông qua các hoạt động phong trào tổ chức ngay tại cấp chi Đoàn, đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn, Hội trong trung tâm ITPC.


- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đảm bảo tính kế thừa, trình độ, năng lực cán bộ đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới.

- Tăng cường xây dựng Hội và nâng cao chất lượng hoạt động Hội: cần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thật sự trở thành lực lượng bổ sung, chỗ dựa tin cậy của Đoàn, phát triển các loại hình CLB Đội – Nhóm để tăng cường phạm vị ảnh hưởng của Hội trong Sinh viên, phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn viên trong xây dựng Hội.


c.-  Đoàn tích cực tham gia xây dựng vả bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân:


- Trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn và xây dựng Đoàn vững mạnh là một khâu quan trọng trong xây dựng Đảng. Các cấp bộ Đoàn cần: 


+ Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Đảng.


+ Thường xuyên đóng góp ý kiến với Đảng về các chủ chương, chính sách nhất là những chủ trương, chính sách có liên quan đến thế hệ trẻ; đến vai trò của Đảng viên và nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, thực hiện và vận động quần chúng thực hiện đường lối chính sách của Đảng.


+ Thông qua các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Đoàn, Hội tích cực tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác thanh niên.


- Đoàn tham gia xây dựng chính quyền thông qua các nội dung:


+ Tham mưu góp ý xây dựng các chương trình, dự án phát triển, dự án luật.


+ Vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành luật pháp, thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.


+ Các cấp bộ Đoàn lựa chọn, đề cử những đại biểu tiên tiến tham gia bộ máy nhà nước.


+ Tích cực tham gia cải cách hành chánh, góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

IV.-  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1.-  Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp Đoàn khoa và chi Đoàn.


Tăng cường công tác chỉ đạo của Đoàn với phương châm “Chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở”. kết hợp chỉ đọa toàn diện theo hệ thống chỉ đạo điểm, chỉ đạo theo chương trình cụ thể; phát huy vai trò chi đoàn giáo viên, đồng thời nâng cao vị trí của công tác kiểm tra trong việc định hướng phong trào.


2.-  Triển khai có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên về nhận thức và hành động kết hợp với công tác trao thẻ Đoàn, coi đây là những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Đoàn viên.


3.-  Đẩy mạnh việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, chỉ đạo điểm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong các lĩnh vực mới.


4.-  Nghiên cứu đề xuất việc hình thành và phát triển các CLB kỹ năng Đoàn – Hội ở các khoa tăng cường củng cố các lớp tập huấn đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ Đoàn.


5.-  Nghiên cứu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCH đoàn các cấp. Đề xuất giải pháp thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội cơ sở.
SINH HOẠT CHI ĐOÀN – THỰC TẠI VÀ GIẢI PHÁP
Điều dễ nhận thấy là trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, số lượng ĐV tham gia rất ít ỏi. Cuộc khảo sát của chúng tôi về số lượng ĐV tham gia sinh hoạt chi đoàn tại một Trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh đã thu được một kết quả thật đáng buồn: trong tổng số 20 chi đoàn, có đến 7/22 chi đoàn thu hút chưa được một nửa số ĐV sinh hoạt; 2/22 chi đoàn không duy trì được hoạt động này; 13 chi đoàn còn lại (vốn được đánh giá là có phong trào hoạt động mạnh) thì số ĐV tham gia cũng chỉ được 2/3. Thậm chí có những chi đoàn đến cuối năm mới cắt cử người viết biên bản sinh hoạt cho… cả năm! Một bí thư chi đoàn đã tâm sự với tôi: “Đợt 26-3 vừa rồi chúng êm định tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ nhưng lại sợ khách mời đông hơn đoàn viên nên đành thôi…”. 

Không chỉ riêng ở khu vực trường học, tình trạng này có thể thấy một cách phổ biến ở các khu vực khác trong thành phố. Đã có một sự việc rất đáng buồn là khi quận Đoàn nọ yêu cầu Đoàn cơ sở chọn một chi đoàn tổ chức sinh hoạt để thành Đoàn kiểm tra thì đoàn phường này “nhường” cho đoàn phường kia…

Số lượng ĐVTN không ổn định là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn trên địa bàn dân cư. Tuy nhiên, ngay cả những chi đoàn ổn định về mặt số lượng như chi đoàn trường học thì tình trạng “cũng chẳng khá hơn là mấy”. Nguyễn Văn A, một cựu sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường đại học B kể: “Ở lớp tôi, sinh hoạt chi đoàn được ghép với sinh hoạt lớp luôn. Sinh hoạt lớp xong, bí thư lên thông báo kế hoạch của Đoàn trường sắp tới là xong!”. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì có lẽ không ai là không biết. Đó là do các buổi sinh hoạt chi đoàn còn đơn điệu, thiếu sự hấp dẫn cả về nội dung và hình thức. Thêm vào đó, phần lớn ĐVTN không mấy mặn mà với công tác đoàn thể, chỉ lo chơi hoặc tập chung vào học, làm thêm... Vậy đâu là giải pháp để khắc phục tình trạng này?

Trước hết, để thu hút ĐVTN tham gia sinh hoạt thì cần phải đổi mới cả nội dung và hình thức sinh hoạt. So với các đoàn thể khác thì Đoàn thanh niên có đặc thù riêng. Các chi hội khác như Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Phụ nữ… có thể mở đầu buổi sinh hoạt bằng việc đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua và kết thúc bằng việc triển khai hoạt động thời gian tới nhưng sinh hoạt chi đoàn thì không thể làm như vậy bởi đối tượng của Đoàn đang ở trong độ tuổi ham hiểu biết, khát khao cái mới. Do đó, các buổi sinh hoạt phải thực sự mới lạ và hấp dẫn thì ĐVTN mới tích cực tham gia. Để làm được điều này cũng không phải là quá khó:

Thứ nhất, để đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, BCH chi đoàn có thể tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ trong ĐVTN của chi đoàn mình về mong muốn, nguyện vọng của họ trong một buổi sinh hoạt (bạn muốn tổ chức một buổi sinh hoạt như thế nào? Bạn muốn chúng ta đề cập đến vấn đề gì trong buổi sinh hoạt hôm nay?...). Mặt khác, trong quá trình tổ chức sinh hoạt cần đa dạng hóa về nội dung, chủ đề sinh hoạt. Một buổi chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, tổ chức tọa đàm về tình yêu, hôn nhân gia đình có ý nghĩa rất thiết thực đối với lớp trẻ. Không một người trẻ nào có thể thờ ơ trước những vấn đề “sát sườn” như vậy. Khi đó, việc lồng ghép một thông điệp có tính giáo dục không còn khô cứng nữa mà tự nó sẽ “ngấm” vào ĐVTN. 

Sinh hoạt cụm cũng là một hình thức sinh hoạt có nhiều điểm thú vị. Các chi đoàn có thể liên kết với nhau để tổ chức giao lưu văn nghệ-TDTT, tạo điều kiện cho đoàn viên các chi đoàn giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh sinh hoạt cụm còn có hình thức sinh hoạt điểm. Chi Đoàn có thể mời BCH các chi đoàn tham dự một buổi sinh hoạt có chất lượng cao của chi đoàn bạn để học hỏi kinh nghiệm tổ chức. 

Để đảm bảo sinh hoạt chi đoàn được duy trì thường xuyên, BTV Đoàn khoa cần phân công Ủy viên BTV, Ủy viên BCH tham gia sinh hoạt cùng các chi đoàn để kiểm tra, đánh giá và kịp thời góp ý, bổ sung những thiếu sót, hạn chế trong buổi sinh hoạt cho BCH chi đoàn. 

Một buổi sinh hoạt có hấp dẫn hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng của đội ngũ cán bộ chi đoàn. Người làm công tác Đoàn không thể nhiệt tình theo kiểu cầm tay bảo đoàn viên phải tham gia sinh hoạt đoàn và tham gia sinh hoạt là phải đi họp đầy đủ, đến họp phải hăng hái phát biểu ý kiến. Nhiệt tình phải luôn đi kèm với sáng tạo, năng động, biết cách tạo ra những buổi sinh hoạt mới mẻ, không buổi nào giống buổi nào. Chẳng hạn BCH chi đoàn có thể tổ chức sinh hoạt tại nhà của đoàn viên nhân ngày sinh nhật của đoàn viên đó. Làm được như vậy thì chắc chắn đoàn viên sẽ cảm thấy gần gũi và có trách nhiệm hơn với chi đoàn. Để có được đội ngũ cán bộ như thế, BTV Đoàn cơ sở cần thường xuyên tập huấn cho cán bộ chi đoàn, hằng năm tổ chức các cuộc bí thư chi đoàn giỏi để kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những mặt còn yếu kém của từng đồng chí và nhân rộng các yếu tố điển hình. 

Bên cạnh những giải pháp đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt để thu hút ĐVTN tham gia một cách tự nguyện, BCH chi đoàn cũng có thể áp dụng một số biện pháp mang tính chất “cưỡng chế” như:

Thứ nhất, chi đoàn phối hợp với lớp trưởng không đánh giá phân loại Đoàn viên, điểm rèn luyện cho những đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn, thường xuyên bỏ sinh hoạt … 

Thứ hai, Chi Đoàn lập danh sách tham mưu cho Đoàn khoa, Đoàn trường, Phòng CTHSSV những bạn đoàn viên thanh niên thường xuyên bỏ sinh hoạt chi đoàn, ít tham gia sinh hoạt đoàn để Đoàn trường và Phòng CTHSSV xem xét việc xét học bổng, khen thưởng của các đoàn viên đó.

Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn đang là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn hiện nay. Hy vọng bài viết này sẽ là một gợi ý nhỏ để các Bí thư chi đoàn tham khảo và áp dụng. Tin rằng nếu thực hiện được những giải pháp này, chất lượng sinh hoạt chi đoàn sẽ có bước chuyển biến tích cực.

Xin chúc sức khỏe các đồng chí – chúc chương trình tập huấn thành công tốt đẹp
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM

I. KHÁI NIỆM - MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm là một phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của tổ chức Đoàn nhằm thống nhất nhận thức trong đoàn viên về một vấn đề tư tưởng theo định hướng của Đoàn cấp trên hoặc các vấn đề thời sự chính trị, xã hội được nhiều đoàn viên quan tâm; thống nhất về mục đích, ý nghĩa, nội dung và phương pháp tổ chức một hoạt động chi đoàn trong một đợt hoạt động lớn của toàn Đoàn.

Yêu cầu đặt ra trong sinh hoạt chủ điểm là phải tạo được sự đối thoại dân chủ trong chi đoàn, tránh thông tin một chiều. Buổi sinh hoạt chủ điểm phải đạt được sự thống nhất để đi đến hành động, vì vậy, Ban chấp hành Đoàn phải có kết luận cụ thể đối với từng nội dung được trao đổi, tranh luận trong buổi sinh hoạt.

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM:
Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

1. Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề:
- Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên đến nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả, xem đây như là một giải pháp rèn luyện đoàn viên về mặt nhận thức.

- Lưu ý: Báo cáo viên có thể là các đồng chí cách mạng lão thành, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cấp ủy Đảng tại chi bộ phụ trách, lãnh đạo chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên.

2. Tổ chức tọa đàm, thảo luận trong chi đoàn:
- Ban Chấp hành Chi đoàn chuẩn bị trước một số tài liệu liên quan đến chủ đề nêu trên để các đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng; đồng thời mời một số đồng chí cấp ủy, chính quyền, cán bộ Đoàn cấp trên và các bạn đoàn viên nòng cốt chuẩn bị bài phát biểu trước (Có thể đóng tập làm tài liệu nếu có điều kiện).

Khi tổ chức tọa đàm, cần đảm bảo theo qui trình sau:

- Người chủ trì phát biểu đề dẫn, gợi ý các nội dung cần thảo luận.

- Mời đoàn viên cùng trao đổi (nghe ý kiến của cấp ủy, Đoàn cấp trên nếu có).

- Người chủ trì kết luận.

3. Tổ chức các hội thi trong chi đoàn (thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, viết bài cảm nhận…): Khi tổ chức theo hình thức này, các chi đoàn cần lưu ý:

- Chi đoàn không nhất thiết phải tổ chức một cuộc thi riêng mà có thể hưởng ứng những cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức.

- Chi đoàn có thể liên kết , phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.

4. Tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với các hoạt động tham quan, giao lưu:
Tùy theo mỗi chủ điểm sinh hoạt, chi đoàn có thể tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thi… kết hợp với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa nhằm gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, mang lại một cái nhìn trực quan sinh động trong việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI BÍ THƯ CHI ĐOÀN

Lao động của người cán bộ Đoàn là yếu tố quan trọng đem lại sức sống cho hoạt động của chi đoàn hay Đoàn cơ sở. Chính vì vai trò quan trọng đó, đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải có một phương pháp công tác phù hợp. Chuyên đề này, nhằm trang bị một số phương pháp công tác cơ bản phần nào giúp cán bộ Đoàn cơ sở hoàn thành trách nhiệm của mình đối với đoàn viên và tổ chức Đoàn.

Người Bí thư có vị trí thế nào trong chi đoàn?
Bí thư chi đoàn là người đứng đầu, là "thủ lĩnh" của một tập thể trẻ (chi đoàn), tự nguyện- hoạt động theo mục đích nhất dịnh, vừa phù hợp với nhu cầu hợp lý, lợi ích thiết thực chính đáng của thanh niên, vừa đáp ứng cho nhu cầu xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Bí thư chi đoàn là người thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để truyền cảm, thuyết phục, giáo dục đoàn viên thanh niên (trong chi đoàn lớp, địa bàn dân cư, công tác) hành động theo chương trình do Đoàn đề xướng. Từ đó phát triển lực lượng nòng cốt của Đoàn trong tập thể.

Xác định không đầy đủ, đúng đắn vị trí của người Bí thư chi đoàn sẽ dẫn tới hiệu quả lao động của cá nhân Bí thư và cả tập thể chi đoàn đạt thấp so với công sức bỏ ra và xa rời mục đích tồn tại của Đoàn.

Nhiệm vụ của người Bí thư chi đoàn
Điều hành, tổ chức, hoạt động, tác động đến đoàn viên, lãnh đạo chi đoàn thực hiện tốt đạt các mục tiêu của Đảng.

Truyền đạt được ý đồ của Đoàn đến từng đoàn viên.

Phát hiện phát triển người tốt cho Đoàn

Mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của Đoàn, phát triển số lượng đoàn viên, nâng cao khả năng chủ động hoạt động của mỗi đoàn viên, góp phần hoàn thiện nhân cách của họ.

Nâng cao uy tín xã hội của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội, trong cộng đồng.

Tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh, giữ vững và xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của đoàn viên thanh niên.

Lao động của người Bí thư chi đoàn có những đặc điểm gì?
Lao động của người Bí thư chi đoàn chủ yếu là lao động trí óc: suy nghĩ về kế hoạch, óc phân tích, tài phán đoán, trình độ tổng hợp, bản lĩnh lựa chọn sự quyết đoán, xử lý tình huống.

Lao động của người Bí thư chi đoàn là sự tác động tâm lý lên một đối tượng đặc thù (các bạn trẻ). Hơn nữa đó là sự tác động qua lại, sự giao hoà, bởi lẽ người Bí thư cũng là một đoàn viên của chi đoàn.

Phương pháp lao động của người Bí thư là vận động thuyết phục, lôi cuốn, tổ chức hoạt động cho cả tập thể nhằm một mục đích nhất định. Do đó, lao động của người Bí thư kông giống với nhà nghiên cứu hay chuyên giảng dạy về tâm lý.

Sự gương mẫu về bản thân người Bí thư: lời nói đi đôi với việc làm, giữ lời hứa, tự tin và tin vào khả năng của tập thể, tự trọng và tôn trọng người khác, có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả lao động

Hiệu quả lao động của người Bí thư chi đoàn được xác định bởi những yếu tố nào?
Sự tự giác của mỗi đoàn viên. Cùng một kết quả nhất định nhưng có thể có các nguyên nhân khác nhau. Nếu kết quả đó chỉ do cá nhân Bí thư và một vài đoàn viên tích cực tạo nên thì cũng không nên đánh giá cao. Song kết quả đó do tất cả các đoàn viên cùng tạo nên thì phải được đánh giá cao hơn nhiều. 

Muốn vậy, người Bí thư phải làm cho mỗi đoàn viên hiểu đúng mục đích, chấp thuận nó, mạnh dạn suy nghĩ cách để đạt mục đích và tự thấy mình là người trong cuộc

Sự đoàn kết, gắn bó, chung sức chung lòng vì mục tiêu và lợi ích của đoàn viên trong chi đoàn, nếu sau mỗi hoạt động do chi đoàn tổ chức mà mối quan hệ giữa đoàn viên, giữa đoàn viên với thanh niên phát triển tốt, hàn gắn được mỗi bất hoà nào đó, giải toả được một mâu thuẫn nào đó, thì đó là phần thưởng cao quý đối với người Bí thư. Trái lại, một hoạt động tạo ra một kết quả vạt chất nhất định, ngưng sự hiểu lầm xuất hiện, hay một mối bất hoà nào đó xẩy ra thì không thể đánh giá cao hiệu quả lao độn của người Bí thư được. 

Phát hiện, phát huy, phát triển những nhân tố mới trong chi đoàn, trong tập thể. Tuy nhiên phải hiểu đúng về nhân tố mới. Trước hết đó là năng khiếu, sở trường vốn có của đoàn viên, thanh niên. Nghệ thuật của người Bí thư là phải khai thác được thế mạnh đó của từng người: khả năng, văn hoá, thể thao, tinh thần quan tâm tới đồng đội, sức thuyết phục trong tập thể, tài giao tiếp, dám đảm nhận việc khó, biết tự mình làm việc và tổ chức công việc cho một nhóm nhỏ... Hiệu quả lao động của Bí thư chi đoàn sẽ được đánh giá cao nếu như mỗi thành viên trong tập thể đều có dịp bộc lộ, khẳng định mình, đều nhận thấy sự đóng góp công sức của mình trong thành công chung của chi đoàn. Điều này hoàn toàn khác với kiểu Bí thư chi đoàn "chỉ tay năm ngón", chỉ biết giao việc cho người khác một chiều và cũng không khác gì việc lạm dụng các nhân tố tích cực: chỉ giao việc cho một số người kể cả những việc không phù hợp với năng lực,sở trường của họ.

Uy tín xã hội- chính trị của chi đoàn được phát triển sau mỗi hoạt động, trong mỗi hoạt động, và cả trong quá trình chuẩn bị cho mỗi hoạt động.

Nếu người Bí thư qua đó tạo được sự tin cậy, yêu mến của gia đình đoàn viên thanh niên, của cô bác và cộng đồng dân cư, của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể khác thì thành công của người Bí thư được xác nhận là to lớn

Trái lại, có thể chi đoàn đạt được một giải nào đó trong hội thi, được nhiều quà tặng trong hoạt động, nhưng nếu gia đình đoàn viên phàn nàn, nhân dân nơi đó kếm vui, các chi đoàn bạn mặc cảm về lối "chơi trội"... thì hiệu quả lao động của Bí thư chi đoàn là thấp vì nó đã tạo ra thế cô lập cho chi đoàn, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sau này

Cuốn hút được đông đảo thanh niên trên địa bàn, tạo tiền đề để mở rộng quy mô tổ chức và hoạt của chi đoàn. Sự cuốn hút này được tạo ra từ sức mạnh tự nhiên, tự thân của chi đoàn, của bản thân mỗi đoàn viên. Bí thư chi đoàn luôn kiểm tra lại xem đoàn viên đã hiểu rõ, có tán thành và tự nguyện tham gia công việc đang triển khai không? Tính chủ động của mỗi đoàn viên đén mức nào?

Lao động của Bí thư chi đoàn có những nội dung cụ thể gì?
Xác định đúng mục tiêu và trung thành với mục tiêu công việc. Các câu hỏi thường trực mà người Bí thư chi đoàn cần đặt ra là: Hoạt động này vì ai? Và đạt được điều gì? 

Để xác định rõ mục tiêu người Bí thư chi đoàn cần luôn ghi nhớ mục đích, chức năng nhiệm vụ chung của tổ chức Đoàn, những điều cơ bản đã quy định trong Điều lệ Đoàn. Tiếp theo đó là hiểu rõ thực lực của chi đoàn, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Người Bí thư chi đoàn có thể có cả "ý đồ riêng" của mình (giải toả sự ngộ nhận, hiểu lầm nhau, cần thử tài một đoàn viên nào đó...).

Biết điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết cũng là một yêu cầu trong nội dung lao động của người Bí thư chi đoàn

Xác định rõ lực lượng, phương tiện thực hiện mục tiêu đã đề ra. Chú ý rằng, lực lượng không đơn thuần là số lượng người tham gia, mà chủ yếu là sự năng động, sức sáng tạo của từng đoàn viên và sự phân công hợp lý để phát huy sức mạnh của cả chi đoàn, cả cộng đồng. Đó là sự phối hợp kết hợp với các chi đoàn bạn, huy động các phương tiện vật chất cần thiết để tổ chức các hoạt động (hội trường, sân bãi, trang thiết bị...).

Đề xuất được các biện pháp quan trọng nhất.

Thảo luận dân chủ về mục tiêu công việc, làm cho mọi đoàn viên thấy được cần thiết, tán thành phương án tổ chức thực hiện. Người Bí thư chi đoàn phải tính toán và chuẩn bị kế hoạch thiết thực khả thi: tên công việc cần làm, người đảm nhận chính, người tham gia thực hiên, thời gian bắt đầu, thời điểm kết thúc, địa điểm diễn ra, các điều kiện vật chất đảm bảo...

Phân công điều hành, theo dõi đôn đốc và kiểm tra từng phần công việc.

Ghi nhận, biểu dương kịp thời sự đóng góp của mỗi người

Nhận định kết quả công việc, so với yêu cầu mục tiêu đã đề ra, gợi ý để mỗi thành viên cùng thẩm định, rút ra bài học thành công; nêu vấn đề mới phát sinh từ kết quả công việc, dọn đường cho một kế hoạch mới.

Phương pháp hoạt động của Bí thư chi đoàn?
Thuyết phục để đạt tới sự nhất trí của đoàn viên mà không áp đặt, có thể trực tiếp hay qua những thành viên khác, thông qua thảo luận dân chủ, qua kết quả công việc thực tế. Cần phân biệt giữa thuyết phục và sự nài nỉ. 

Biết lắng nghe mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên không phải là im lặng, thụ động "ba phải", mà biết chắt lọc các ý kiến chính xác, nhưng cũng không sa vào việc tranh luận từ ngữ, cố chấp những vấn đề thứ yếu

Làm gương: Lời nói đi đôi với việc làm, đặc biệt trong thời điểm khó khăn nhất, trực tiếp đôn đốc, giải quyết công việc. Chú ý phân biệt giữa nêu gương hay làm thay.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời, công bằng trước tập thể sự đóng góp một cá nhân hay một nhóm nhỏ trước chi đoàn, tạo được sự đồng tình của mọi người vì sự đánh giá đó, tạo được lòng tin, tự hào, tự trọng của đối tượng được biểu dương, đặc biệt đối với nhân tố mới

Biết khen chê đúng lúc, đúng chỗ; phê bình nhẹ nhàng không chạm lòng tự ái của đối tượng, không làm cho họ tự ái. Đối với thái độ vô trách nhiệm cảu một cá nhân nào đó cần dùng sức mạnh, dùng ý kiến của tập thể để phê phán. tuy nhiên phải hết sức độ lượng, không được định kiến, thành kiến, không đẩy người có lỗi vào chân tường, nên mở đường, định hướng cho họ lập công chuộc lỗi lầm

Tự học để trau dồi thêm về kiến thức và kỹ năng ứng dụng học vấn vào cuộc sống.

Về phương pháp công tác của người Bí thư chi đoàn, bạn có thể tham khảo công thức 10 chữ hoá sau đây: Kế hoach hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá, cụ thể hoá, cá thể hoá, văn hoá hoá, hiện đại hoá, điển hình hoá, quy trình hoá, cảm hoá

Người Bí thư chi đoàn cần tránh những điều gì?
Lời nói không đi đôi với việc làm.

Nguyên tắc cứng nhắc, không biết tuỳ cơ ứng biến.

Không biết nhận lỗi và sửa sai khi có thiếu sót.

Bao biện, nghĩ thay, làm thay, không khuyến khích tính chủ động của đoàn viên và của BCH.

Định kiến, thành kiến với khuyết điểm người khác.

Sa vào chủ nghĩa hình thức, chạy theo thành tích, "đao to búa lớn".

Bệnh hành chính, sự vụ, giấy tờ, họp hành lu bù.

Dễ làm khó bỏ, không thực hiện một công việc gì đến nơi đến chốn.

Ngại tiếp xúc với quần chúng thanh thiếu niên.

Kiêu ngạo, tự phụ

Là Bí thư chi đoàn, bạn hãy thử chiêm nghiệm xem những lời khuyên sau đây có giúp ích gì cho bạn?

Trả lời: Để thực sự trở thành người bạn chí tình, người đồng chí thân thiết, người thủ lĩnh của các bạn trẻ, bạn cần phải có kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng tổ chức các hoạt động. Về kỹ năng tổ chức các hoạt động, kỹ năng soạn thảo các văn bản thông dụng bạn có thể tham khảo các câu hỏi khác trong tài liệu này. Riêng về kỹ năng nói bạn thử luyện tập theo 10 chữ T sau đây:

Trau dồi đức tự tin.

Tâm đắc với chủ đề định nói

Tiếp cận để hiểu nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng

Thu thập thông tin tư liệu từ thực tế.

Thiết lập trình tự của bài nói cho mạch lạc, hệ thống.

Tập luyện trí nhớ.

Tu từ, chọn ngữ, chỉnh văn chương.

Tạo lập cho mình một phong cách riêng (học tập người khác là tốt, nhưng đừng bắt chước ai).

Tìm những thủ pháp diễn đạt cho hấp dẫn (làm cho con số biết nói, dẫn lời của lãnh tụ đúng lúc, đúng chỗ).

Tổng hợp lại 9 bước nêu trên, trước khi chính thức bước lên diễn đàn.

KỸ NĂNG TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN

Trong rất nhiều kỹ năng cần thiết đối với người cán bộ Đoàn, một kỹ năng không thể thiếu được đó là kỹ năng trình bày.

Để trình bày tốt một vấn đề đặt ra, người cán bộ đoàn cần có các kỹ năng cụ thể sau:

+ Lắng nghe chăm chú

+ Diễn đạt đơn giản

+ Định nghĩa trong sáng, rõ rang

+ Quan tâm đến phản ứng của người nghe

+ Gây ảnh hưởng

+ Giải quyết thắc mắc

Người cán bộ Đoàn là thủ lĩnh của Thanh niên, để làm tốt nhiệm vụ đó họ phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp hoạt động chính trị xã hội. Nắm vững phương pháp luận khoa học, có kiến thức xã hội đủ rộng. Thông thạo nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội và có kỹ năng công tác thanh thiếu niên.

Chúng ta đều biết, nghe thật tốt những gì người khác đang nói với chúng ta thì chúng ta mới có thể nói chuyện tốt được. Có ba yếu tố trong việc lắng nghe chăm chú đó là nghe - hiểu và vận dụng. Để hiểu được nghĩa chúng ta phải có một số kiến thức hoặc kinh nghiệm để có thể liên hệ với những điều mà chúng ta đang nghe. Nếu chúng ta có thể thiết lập được các mối liên hệ thì sự am hiểu của chúng ta sẽ phát triển và có được thông tin. Khi có được thông tin chúng ta nên vận dụng nó, có nghĩa là đặt thông tin vào trong từ ngữ với mối liên hệ với những điều đã biết. Điều đó thể hiện mức độ của sự am hiểu về thông tin mới.
Diễn đạt thông tin đơn giản có nghĩa sử dụng ngôn ngữ thông dụng bằng cách xây dựng những câu mang một thông điệp đơn giản. Các từ và câu càng đơn giản bao nhiêu thì người nghe càng dễ hiểu và dễ nắm bắt bấy nhiêu.

Định nghĩa trong sáng, rõ ràng có nghĩa là nếu trong khi đang nói chúng ta có thể làm rõ ý nêu ra thì rất có ích cho những người nghe. Có thể làm rõ những điều ta đang nói bằng cách đưa ra những ví dụ trực quan để minh họa.

Trong khi khi trình bày hãy quan tâm đến phản ứng của người nghe: Nếu người trình bày quan tâm đến phản ứng của người nghe bằng những biểu hiện cụ thể của họ như: sự mỉm cười, động tác gật đầu, vẻ không mệt mỏi... Thì bản thân người trình bày có thể điều chỉnh những điều họ đang nói để đáp ứng lại các phản ứng của người ngồi nghe một cách tích cực hơn. Người trình bày có thể dừng lại và bình luận về một phản ứng của người nghe, để người nghe được giải thích một cách rõ ràng hơn. Đây là cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc bỏ qua những phản ứng kể cả với phản ứng tiêu cực của người nghe.
Gây ảnh hưởng: Để mọi người chăm chú lắng nghe là một việc khó, nếu người trình bày không có sự tác động thêm vào để thu hút dự chú ý thì người nghe chỉ có thể tập trung lắng nghe trong vòng vài phút đầu. Để gây ảnh hưởng, cứ năm phút một người trình bày nên đưa ra một câu nói tác động đến người nghe là điều rất quan trọng. Người nghe sẽ chăm chú lắng nghe nếu người trình bày nói với tốc độ khoảng 100 từ/ phút, nếu nhanh hơn tốc độ đó họ sẽ khó lắng nghe, còn chậm hơn thì người nghe sẽ cảm thấy sốt ruột. Với tốc độ trình bày như vậy, cho phép người trình bày có khoảng thời gian nhấn mạnh, ngắt quãng và tận dụng được khoảng thời gian im lặng. Giá trị của điều chúng ta nói ra là thông điệp gửi tới người nghe, giá trị của chúng ta nói là người nghe lắng nghe chăm chú và hiểu được thông điệp đó.

Giải quyết thắc mắc: Những người nghe có thể đặt câu hỏi với người trình bày, những câu hỏi này chủ yếu để người nghe khẳng định lại những hiểu biết của mình. Để giải đáp người trình bày cần đưa ra thêm nhiều thông tin cụ thể hơn là việc nhắc lại những điều đã nói. Điều quan trọng là nên giải quyết thắc mắc từ quan điểm thực tế của mỗi cá nhân. 

Hiểu được kỹ năng trình bày và biết vận dụng nó một cách thường xuyên giúp người cán bộ Đoàn hoàn thành tốt hơn công việc của mình đặc biệt với vai trò là người thủ lĩnh của Thanh niên.

-------&&&-------

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG - TƯ VẤN, HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong những năm qua, Hội Sinh viên các cấp đã tích cực chăm lo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Các hình thức tư vấn, hỗ trợ đã và đang là hình thức hoạt động có hiệu quả của các cơ sở Hội đối với sinh viên, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội Sinh viên - thực sự là nơi sinh viên gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình; đồng thời là môi trường để sinh viên rèn luyện và trưởng thành.

1. Khái niệm tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

Tư vấn là một hình thức hỗ trợ sinh viên thông qua quá trình giao tiếp, đồng cảm giữa người tư vấn và sinh viên được tư vấn nhằm giúp sinh viên giải đáp băn khoăn, thắc mắc, cung cấp thông tin, giúp đỡ sinh viên phát triển tiềm năng để tự tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề và tự tin hơn trong hành động theo quyết định mà sinh viên đã lựa chọn.

2. Chức năng tư vấn:

Có 6 chức năng, gồm:

- Cung cấp thông tin: Cung cấp cho sinh viên cần tư vấn thông tin chính xác, rõ ràng làm thay đổi nhận thức và quan điểm lệch lạc không đúng của họ.

- Thể hiện sự hỗ trợ: Đa phần sinh viên sống xa gia đình nên họ phải tự lập. Vì vậy, tư vấn là quá trình thể hiện sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tâm lý, tình cảm, hiểu và làm yên lòng sinh viên.

- Giải quyết mâu thuẫn: Giúp sinh viên cần tư vấn giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác và chính bản thân sinh viên.

- Giải quyết vấn đề: Giúp SV cần tư vấn phân tích những khó khăn, tìm ra những giải pháp hành động và cuối cùng tìm được giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.

- Ra quyết định: Giúp sinh viên cần tư vấn xác định các phương án, tự đưa ra quyết định cụ thể về cách giải quyết trong đời sống sinh hoạt, học tập và công tác.

- Thay đổi hành vi: Trang bị cho SV kỹ năng trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt phù hợp để họ có thể quyết định các thay đổi liên quan đến suy nghĩ, tình cảm, hành vi.

3. Một số nội dung tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

Sinh viên là thanh niên, là công dân nên hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên bao gồm các nội dung, các vấn đề từ vấn đề chung trong cộng đồng. Tuy nhiên, đối với tổ chức Hội Sinh viên cần nghiên cứu, quan tâm tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong một số nhóm nội dung sau:

* Tư vấn, hỗ trợ về tình cảm: Tư vấn tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên...

* Tư vấn, hỗ trợ về học tập, nghiên cứu khoa học: Tư vấn về phương pháp học bậc đại học, tư vấn về thi, về chọn đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài tốt nghiệp, tư vấn về học bổng, về du học...

* Tư vấn, hỗ trợ về ngành nghề, điều kiện sống: Tư vấn chọn nghề, chọn ngành, tư vấn việc làm, về nhà trọ...

* Tư vấn, hỗ trợ về rèn luyện, giải trí: Tư vấn về luyện tập thể thao, về tiếp cận dịch vụ Internet...

4. Các hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

Trong thực tế hiện nay có rất nhiều hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên, như:

- Tư vấn trực tiếp: Là hình thức người tư vấn trực tiếp nói chuyện với sinh viên cần tư vấn.

- Tư vấn qua điện thoại: Là hình thức người tư vấn nói chuyện với sinh viên cần tư vấn qua điện thoại.

- Tư vấn cộng đồng: Là hình thức người tư vấn nói chuyện với tập thể sinh viên (chi hội, Câu lạc bộ...).

- Tư vấn qua thư: Là hình thức người tư vấn trao đổi với sinh viên cần tư vấn về một vấn đề nào đó bằng lá thư.

- Tư vấn trên phương tiện truyền thanh, bản tin, tập san của nhà trường, của Hội Sinh viên: Là hình thức trao đổi với sinh viên thông qua mục hỏi, đáp.

5. Các nguyên tắc của tư vấn sinh viên:

Khi tiến hành tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần nắm vững 5 nguyên tắc sau:

(1). Tư vấn dựa vào những nguyên tắc để xác định sinh viên cần tư vấn đang ở giai đoạn nào của quá trình thay đổi hành vi, trên cơ sở đó giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên vượt qua rào cản của giai đoạn ấy đạt tới sự thay đổi cần thiết.

(2). Biểu lộ sự thông cảm và chân thành.

(3). Tỏ rõ sự tôn trọng sinh viên cần tư vấn: Lắng nghe, nhìn vào mắt, nhạy cảm và hiểu những gì sinh viên nói.

(4). Tránh nói to, không phán quyết và đưa ra ý kiến cá nhân.

(5). Sinh viên cần tư vấn là người đưa ra quyết định.

6. Tiến trình tư vấn:

Việc tư vấn, hỗ trợ giữa cán bộ, sinh viên tư vấn với sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ thực hiện qua 6 bước, được tóm tắt bằng 6 chữ cái đầu của từ THÂN ÁI:

(1). Tiếp đón niềm nở, tập trung chú ý hoàn toàn đến sinh viên được tư vấn.

(2). Hỏi thăm tình hình của sinh viên cần tư vấn bằng những câu hỏi ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu.

(3). Ân cần hướng dẫn đối tượng những điều mà bạn muốn sinh viên cần tư vấn thực hiện.

(4). Nhẫn nại giúp đỡ, giải thích cho sinh viên cần tư vấn để họ lựa chọn quyết định về vấn đề của họ.

(5). Áp lực căng thẳng của sinh viên cần tư vấn phải được giảm tối đa bằng cách nói rõ mọi điều, động viên sinh viên đưa ra câu hỏi và trả lời rõ mọi câu hỏi của sinh viên cần tư vấn để họ yên tâm thực hiện hành vi tích cực về vấn đề của họ.

(6). Ích lợi của việc trở lại gặp bạn phải được giải thích cặn kẽ và dặn sinh viên trở lại bất cứ lúc nào họ cần biết thêm thông tin hoặc tiếp tục cần sự trợ giúp.

7. Các kỹ năng cơ bản tư vấn, hỗ trợ sinh viên:

Tuỳ thuộc vào từng hình thức tư vấn, hỗ trợ sinh viên để thực hiện tốt các kỹ năng sau trong quá trình tư vấn:

* Kỹ năng tìm hiểu:

Tìm hiểu như thế nào? Tìm hiểu qua ngôn ngữ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt của sinh viên cần tư vấn; tạo bầu không khí cởi mở, sử dụng từ ngữ đơn giản, dùng các câu hỏi mở, khuyến khích đối thoại, tránh ngắt quãng; hỏi nguyên nhân bằng các câu hỏi ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ trả lời.

* Kỹ năng lắng nghe:

- Cần phải quan tâm và hứng thú với những điều sinh viên cần tư vấn trình bày.

- Không tranh luận hoặc có định kiến với những điều sinh viên cần tư vấn nói.

- Hỗ trợ để sinh viên cần tư vấn bày tỏ ý kiến của mình và đưa ra những gợi ý giúp sinh viên cần tư vấn giải quyết vấn đề.

- Lắng nghe và có thái độ đồng cảm, tự đặt mình vào vị trí của sinh viên cần tư vấn.

- Tránh tỏ ra chán chường (ví dụ ngáp vặt), không quan tâm, lơ đãng hoặc không nhìn vào sinh viên cần tư vấn (đọc hoặc viết cái gì đó).

* Kỹ năng quan sát:

- Quan sát sinh viên cần tư vấn: Tầm vóc, cử chỉ, gương mặt, cách ăn mặc, đi đứng, cách nói năng, tình cảm, thái độ của sinh viên.

- Quan sát hoàn cảnh xung quanh: âm thanh, không khí, thời tiết, các điều kiện địa lý xung quanh.

- Quan sát môi trường, xã hội: Ai là bạn của sinh viên cần tư vấn? Ai là người có ảnh hưởng tới sinh viên cần tư vấn?

* Kỹ năng diễn đạt:

- Sử dụng từ ngữ rõ ràng, đơn giản, cụ thể.

- Tạo cho cuộc nói chuyện trở nên dễ chịu, vui vẻ, thoải mái.

- Đưa ra những ví dụ cụ thể gần với hoàn cảnh của sinh viên cần tư vấn.

- Hỗ trợ lời nói bằng các cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, ánh mắt ...

- Duy trì giọng nói hấp dẫn.

* Kỹ năng động viên:

- Động viên khuyến khích sinh viên cần tư vấn để họ mạnh dạn trao đổi những suy nghĩ tình cảm.

- Động viên khuyến khích để sinh viên cần tư vấn tin tưởng thực hiện các hành vi có lợi.

- Động viên khuyến khích sinh viên cần tư vấn bằng cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, ánh mắt.

8. Một số điều kiện đảm bảo cho tư vấn, hỗ trợ có hiệu quả:

* Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực:

- Bố trí văn phòng tư vấn, kinh phí hoạt động thường xuyên.

- Trang bị đủ tài liệu nghiên cứu và tài liệu hỗ trợ sinh viên được tư vấn.

- Tuyển chọn, bố trí, tập huấn thường xuyên cho cán bộ, sinh viên làm nhiệm vụ tư vấn.

* Tạo môi trường tư vấn, hỗ trợ thuận lợi:

- Trong tư vấn trực tiếp thì môi trường thuận tiện là điều kiện quan trọng giúp cho tư vấn đạt hiệu quả, do đó cần có khu vực riêng để gặp mặt, trao đổi, nơi tư vấn phải kín đáo.

* Thực hiện bảo mật trong tư vấn, hỗ trợ cá nhân:

- Sự tin tưởng là nền tảng cho mối quan hệ giữa sinh viên cần tư vấn với cán bộ, sinh viên tư vấn.

- Một khi sinh viên cần tư vấn tin rằng cán bộ, sinh viên tư vấn sẽ giữ bí mật mọi thông tin về họ thì họ sẽ trao đổi những mối quan tâm, lo lắng và các vấn đề của mình một cách thoải mái mà không sợ rằng những người khác có thể biết những thông tin mà họ nói ra. Ví dụ như vấn đề tình yêu, tình dục...

- Để bảo mật cần tuân thủ những quy ước sau:

+ Kín đáo: Cuộc tư vấn cần bố trí ở những vị trí thích hợp để người khác không nghe thấy, không bị quấy rầy;

+ Lưu trữ thẻ sinh viên cần tư vấn ở nơi an toàn, sử dụng mã số để không dùng tên của sinh viên cần tư vấn.

+ Giải thích ngay từ đầu cuộc tư vấn về bảo mật cho sinh viên cần tư vấn.

+ Xác định không có bất kỳ ngoại lệ nào liên quan đến bảo mật.

+ Xây dựng những quy định của tổ chức một cách rõ ràng, cụ thể nhằm củng cố tính bảo mật.

+ Đảm bảo khách hàng có đầy đủ thông tin để họ đưa ra quyết định phù hợp.

* Rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ hiểu biết của người tư vấn:

- Xuất phát từ yêu cầu phát triển mọi mặt của xã hội và yêu cầu phát triển của công tác tư vấn đòi hỏi người tư vấn phải nâng cao trình độ của mình về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu tư vấn của sinh viên.

- Các phương tiện thông tin ngày càng nhiều, sinh viên nắm bắt rất nhanh nên người tư vấn phải luôn cập nhật thông tin và không thể lạc hậu hơn so với sinh viên.

- Sinh viên tin tưởng và dành thời gian (thậm chí cả vật chất) để được tư vấn, vì vậy chuyên gia tư vấn phải làm việc để xứng với niềm tin của sinh viên.

- Đội ngũ tư vấn phải không ngừng học hỏi về phương pháp tư duy khoa học, phân tích, tổng hợp, nhanh chóng tìm ra bản chất để luyện cho việc tư vấn ngày càng tốt hơn.

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

I. Một số khái niệm:

1. Tình nguyện:

Theo Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê - 1998): Tình nguyện là "Tự mình nhận lấy trách nhiệm để làm (thường là việc khó khăn, đòi hỏi phải hy sinh), không phải do bắt buộc".

Như vậy "Tình nguyện" chỉ hoạt động có tính tự giác cao độ, không quản ngại khó khăn, gian khổ của cá nhân, tập thể vì lợi ích của xã hội, cộng đồng.

2. Sinh viên tình nguyện:

Là những sinh viên có tấm lòng nhân ái, có ý thức tự giác và có tinh thần tình nguyện tham gia hoạt động trong các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện, sẵn sàng làm các công việc khó khăn, gian khổ mà không nhất thiết phải có quyền lợi vật chất cho bản thân.

3. Đội hình sinh viên tình nguyện:

Là tổ chức đoàn kết, tập hợp lực lượng sinh viên tình nguyện, có sức lôi cuốn mạnh mẽ trên tinh thần tình nguyện, xuất phát từ lòng nhân ái, tính tích cực xã hội và hoài bão lý tưởng của tuổi trẻ nhằm thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất của địa phương, đơn vị vì lợi ích của xã hội và cộng đồng.

4. Loại hình sinh viên tình nguyện:

Là tập hợp những đội hình sinh viên tình nguyện có những đặc trưng cơ bản giống nhau về nội dung hoạt động, về thời gian hoạt động hoặc quy mô cấp độ tổ chức hoạt động.

5. Phong trào sinh viên tình nguyện:

Là khái niệm chỉ hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

II. Một số phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện:

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động:

1.1. Xác định mục đích, yêu cầu:

Tuỳ tính chất, quy mô, nội dung của từng hoạt động để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể. Cần bám sát mấy yêu cầu sau:

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện trong sinh viên góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, cống hiến, trau đồi thực tiễn, gắn bó, chia sẻ với nhân dân; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, giáo đục TTN; phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

- Phong trào được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

Tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương; chú trọng xây đựng các đội hình sinh viên tình nguyện theo chuyên ngành, lĩnh vực.

1.2. Xác định nội dung hoạt động tình nguyện:

Căn cứ vào nội dung hoạt động, thời gian hoạt động tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể báo cáo lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung. Những nội dung hoạt động cần căn cứ trên mấy yếu tố cụ thể sau:

- Hoạt động được tiến hành trong thời gian nào: Thường xuyên hàng ngày (ngoài giờ học của học sinh, sinh viên), trong các nghỉ ngày cuối tuần hoặc các đợt cao điểm... từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể được phân công tới từng thành viên để không gây ảnh hưởng tới việc học tập của sinh viên và phát huy hiệu quả cao trong từng công việc.

- Nội dung hoạt động cần thiết thực, phù hợp với sinh viên và nhu cầu của địa phương, như:

+ Vệ sinh môi trường.

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục, phát triển văn hoá...

+ Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, các em thiếu niên nhi đồng.

+ Xoá đói, giảm nghèo, phổ cập Tin học và Internet,...

+ Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội. v. v...

- Các hoạt động cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy tính tích cực sáng tạo của sinh viên, kết hợp giữa việc ra quân đồng loạt với việc duy trì thường xuyên các hình thức tổ, nhóm, phối hợp giữa các lực lượng của đội với các lực lượng quần chúng trên địa bàn tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội trên địa bàn; kết hợp giữa việc tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin với việc tiến hành vận động tới từng hộ gia đình, từng thành phần đối tượng dân cư để tạo dư luận ủng hộ cổ vũ, lôi cuốn nhiều người cùng tích cực hưởng ứng tham gia.

1.3. Lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai:

- Căn cứ vào tình hình hình thực tế của nhà trường và sinh viên để lựa chọn thời gian và địa bàn triển khai hoạt động cho phù hợp. Các hoạt động theo đội hình chi viện các địa phương thời gian không nên dưới 30 ngày; các hoạt động tình nguyện tại chỗ liên tục, mỗi đợt từ 1-2 ngày.

1.4. Khảo sát thực tế:

- Đối với các hoạt động tình nguyện tại chỗ: Lựa chọn các địa điểm ở gần địa bàn sinh viên sinh sống và học tập như: Giảng đường, ký túc xá, khu dân cư trường đóng...

- Đối với các hoạt động theo đội hình: Cần tổ chức khảo sát kỹ trước khi tổ chức hoạt động, như: Điều kiện đi lại, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phong tục tập quán, những công việc cần làm...

1.5. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức hoạt động:

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường cần chủ động tham mưu đề xuất để nhà trường, chính quyền địa phương hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian, kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác để Đội Sinh viên tình nguyện tổ chức hoạt động.

- Huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động.

2. Tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện:

- Tổ chức tuyên truyền và vận động thành lập Đội: Thông qua các phương tiện thông tin, hệ thống loa truyền thanh của địa phương, đơn vị, thông qua các buổi sinh hoạt, Đoàn - Hội các trường tiến hành tuyên truyền vận động sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc sinh viên tình nguyện tham gia tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tình nguyện đăng ký tham gia trực tiếp vào các Đội Sinh viên tình nguyện hoặc tham gia hỗ trợ các hoạt động của đội thanh niên, sinh viên tình nguyện.

- Lựa chọn, lập danh sách các đội viên sinh viên tình nguyện; Trên cơ sở kết quả việc đăng ký tình nguyện của sinh viên và kết quả kiểm tra đạo đức, sức khoẻ và các điều kiện khác liên quan, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phối hợp với các phòng, ban chức năng trong trường lập danh sách chính thức đội Sinh viên tình nguyện, báo cáo đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập và phân công giao nhiệm vụ.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ: Việc tổ chức tập huấn được tiến hành đồng thời với các công việc khác trong quá trình chuẩn bị ra mắt triển khai hoạt động của đơn vị, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội và chính quyền địa phương tiến hành tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là phương pháp tiến hành tổ chức hoạt động bám sát nội dung yêu cầu đề ra.

3. Công tác chỉ đạo:

Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động của đội sinh viên tình nguyện.

III. Một số yếu tố đảm bảo tính bền vững của phong trào sinh viên tình nguyện:

1. Sự chủ động, sáng tạo và tâm huyết của cán bộ Đoàn - Hội:

Đây là yếu tố quyết định sự thành công và duy trì sức sống cho phong trào sinh viên tình nguyện. Để đáp ứng yêu cầu rất cao của việc tổ chức phong trào sinh viên tình nguyện, người cán bộ Đoàn - Hội trực tiếp làm công tác này cần có các tiêu chuẩn sau:

- Nhiệt tình, tâm huyết, tự nguyện tham gia công tác.

- Có khả năng nhạy bén, phát hiện những vấn đề thời sự cấp bách, những việc mới để đề xuất các hoạt động.

- Có uy tín cao đối với sinh viên và có khả năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo cơ chế và huy động nguồn lực cho hoạt động.

- Có điều kiện và sức khoẻ để cùng "đồng cam, cộng khổ" với sinh viên.

2. Lựa chọn dược các hoạt động gắn với nhu cầu của địa bàn hoạt động và khả năng của sinh viên:

- Biết chọn thời cơ và thời điểm.

- Biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.

- Biết chọn hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, sở trường của sinh viên khơi dậy được tính tích cực xã hội và khát vọng cống hiến, trưởng thành của sinh viên.

3. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, có cơ chế phối hợp tốt với các ngành liên quan:

Đây là yếu tố quan trọng để xác định đúng phương hướng, mục tiêu và tạo điều kiện về nguồn lực cho phong trào sinh viên tình nguyện.

IV. Các loại hình sinh viên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay:

1. Loại hình sinh viên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế:

- Sinh viên tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, sinh viên.

- Sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh về với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để kết hợp thực hiện các chương trình như xây nhà tình nghĩa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tu sửa đường giao thông, thuỷ lợi...

2. Sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn và bảo vệ quốc phòng, an ninh: 

Đội Xung kích an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Sinh viên tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội.

3. Sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo:

Sinh viên tình nguyện "Hiến máu nhân đạo", Sinh viên tình nguyện chống mù chữ, chống thất học, Sinh viên tình nguyện cứu trợ thiên tai, Sinh viên tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Đội công tác xã hội, giáo dục viên đường phố, Sinh viên tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình Dân số - Sức khoẻ - Môi trường, Sinh viên tình nguyện giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, Sinh viên tình nguyện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được phân công.

4. Ngày tình nguyện:

Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Cùng hành động, Kỳ nghỉ hồng.

5. Đội trí thức trẻ tình nguyện:

Là loại hình hoạt động toàn diện tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, miền núi. Đội gồm những đội viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn của đất nước trong thời gian 2 năm.

6. Loại hình sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi:

* Thời gian triển khai: Từ 5/5 đến 30/7

* Lực lượng tham gia:

- Sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển sinh.

- Thanh niên tình nguyện địa phương nơi có các trường đại học, cao đẳng tổ chức thi tuyển sinh.

* Đối tượng thụ hưởng:

Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

* Nội dung chương trình:

- Tư vấn hướng nghiệp: Định hướng việc làm theo yêu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và xu thế phát triển của nền kinh tế quốc dân.

- Hỗ trợ thí sinh một số yếu tố quan trọng trong thi tuyển:

+ Tư vấn tâm lý tình cảm lứa tuổi học sinh, đặc biệt trong mùa thi.

+ Truyền đạt những kinh nghiệm để thi đạt hiệu quả tốt nhất.

+ Hướng dẫn thí sinh việc đi lại, ăn, ở trong khi tham gia tuyển sinh.

- Đối với các thí sinh ở các tỉnh xa về dự thi, cần hỗ trợ:

+ Cung cấp nhà trọ miễn phí hoặc giảm giá.

+ Chở đến nhà trọ (miễn phí hoặc giá hợp lý).

+ Cung cấp địa chỉ ăn uống giá rẻ, an toàn.

+ Hướng dẫn, cung cấp thông tin về phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, hữu ích.

+ Cung cấp cẩm nang hỗ trợ thí sinh, bản đồ thành phố, vé xe buýt...

-------&&&-------

TRÒ CHƠI SINH HOẠT THANH NIÊN

1. Hướng dẫn tổ chức trò chơi:

a. Trò chơi: Là những chuỗi hoạt động mang tính tập thể, qua đó chuyển tải được ý nghĩa của buổi họp mặt, giáo dục nhân cách; rèn luyện sức khoẻ, phản xạ, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết. Trò chơi là phần quan trọng nhất của tổ chức sinh hoạt cộng đồng.

b. Các loại trò chơi:

- Phân theo quy mô:

+ Trò chơi nhỏ

+ Trò chơi lớn

- Phân theo địa điểm:

+ Trò chơi trong nhà

+ trò chơi ngoài trời

- Phân theo tính chất

+ Trò chơi tĩnh

+ Trò chơi vận động                                                                

+ Trò chơi thi đấu

- Phân theo địa hình:

+ Trò chơi trên đất

+ Trò chơi dưới nước

c. Công tác chuẩn bị tổ chức trò chơi:

- Giai đoạn chuẩn bị: Nội dung tổ chức, phải căn cứ vào người tham gia chơi và địa điểm tổ chức; thời tiết khí hậu; thời gian tổ chức; tính cất trò chơi và yêu cầu hiệu quả mang lại.


Dụng cụ trò chơi (nếu có)

- Giai đoạn thực hiện:



Trình bày trò chơi



Điều khiển trò chơi

- Giai đoạn kết thúc:



Đánh giá



Thưởng động viên tinh thần người tham gia chơi



Phạt người thua (nhẹ nhàng, thoả mái, vui nhộn)

d. Chu trình tổ chức trò chơi:

- Ổn định: Là bước khá quan trọng, nhằm gây chú ý của vòng tròn, của tập thể, có thể cho tập thể khởi động bằng các băng reo trong giai đoạn này. Người quản trò cũng nên xuất hiện bằng yếu tố bất ngờ hoặc bằng động tác, điệu bộ ngộ nghĩnh cũng tạo sự thu hút.

- Giới thiệu trò chơi: Có thể lồng vào đó những mẫu chuyện vui để tạo sự háo hức, hứng thú khi bắt đầu trò chơi. Cần ngắn gọn và hấp dẫn.

- Hướng dẫn luật chơi: Tuỳ theo trò chơi, nhưng cẫn phải rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu.

- Chơi thử: Tránh tình trạng chơi nhiều lần sẽ nhàm chán; chơi quá ít hoặc không chơi thử sẽ làm tập thể không hiểu luật chơi, làm trò chơi mất vui, không đạt yêu cầu.

- Tổ chức trò chơi: Cần chú ý các điểm sau:


Quản trò nên cùng chơi với người tham gia chơi.


Quản trò phải quan sát người chơi để theo dõi thái độ, phong cách tham gia của người chơi.


Nên linh động chuyển hướng trò chơi nếu thấy khó tiến hành hoặc có dấu hiệu nhàm chán.


Tác phong của quản trò phải chuẩn mực, công bằng, có chính kiến.

- Thưởng - phạt - đánh giá: Phải quan niệm rằng hình phạt là một trò chơi khác nhỏ hơn lồng ghép vào để tạo hứng thú, không nên quan niệm hình phạt là sự trừng phạt về sức lực…

Lưu ý: Ngừng đúng lúc

Hình phạt nhẹ nhàng, vui nhộn, thoải mái.

2. Kỹ năng người quản trò:

a. Người Quản trò: Là người điều hành tổ chức trò chơi.

- Là kết hợp giữa vấn đề của khoa học và nghệ thuật.

+ Khoa học: đủ khả năng nắm bắt đối tượng để tác động tích cực đến người chơi tạo ra một giá trị định hướng về giáo dục, trí tuệ, thể chất và tính cách con người. Quản trò phải thấu hiểu giá trị trò chơi mang lại và nghiên cứu giá trị đó với đời sống sinh hoạt tinh thần của thanh thiếu niên.

+ Nghệ thuật: Biết khai thác những giá trị đó theo tuần tự nhất định, phải tự rèn luyện hoàn thiện mình.

b. Điều cần có ở Quản trò:

- Tính sư phạm.

- Tính phán đoán và quan sát nhanh.

- Biết nhiều trò chơi, sáng tạo và sáng tác trò chơi.

- Các đặc điểm khác: Giọng nói to, rõ; nói đủ lời, nói ngắn gọn, biết nói đùa, nói có duyên…phải có tính hoà đồng, tự chủ, kiên nhẫn, nhanh nhạy, hoạt bát…

Phải hoạt động tự rèn luyện thường xuyên, tích luỹ kinh nghiệm, sưu tầm trò chơi, tập nói chuyện trước tập thể, nhất là nói đùa, tích luỹ kiến thức ở mọi lĩnh vực.

c. Điều cần tránh ở người quản trò:

- Trò chơi phải đi từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp chứ không nên làm ngược lại.

- Không nên làm căng thẳng trò chơi bằng các hình phạt nặng.

- Tránh hiện tượng thiên vị trong trò chơi.

- Tránh không tổ chức những trò chơi quản trò chưa nắm rõ nội dung.

- Tránh xem những trò chơi nhỏ chỉ đơn thuần về mặt giải trí vì như thế có khi phản tác dụng.

- Tránh mọi hiện tượng chê bai, xem thường các quản trò khác khi họ không thành công.

- Đừng mất kiên nhẫn vì những phá rối, nô đùa của người chơi.

3. Giới thiệu một số trò chơi:

1. Truyền tin:

- Cách chơi: Quản trò chia tập thể chơi thành các đội, số lượng các đội bằng nhau. Các đội đứng thành hàng dọc, cách quản trò cùng một kích thước. Mỗi đội cử một người lên nhận lệnh. Khi có hiệu lệnh chơi, người nhận lệnh của các đội chơi lên nhận tin của người quản trò và về nói cho người thứ 1, người thứ 1 nói nhỏ cho người thứ 2 (nói thầm vào tai) cứ như thế cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng chạy lên nói với người quản trò nội dung tin mà người quản trò đã phát ra.

- Luật chơi: Đội nào báo tin nhanh, chính xác đội đó chiến thắng. Đội nào để lộ tin coi như thua. Nếu các đội lên trùng nhau quản trò cho ghi tin vào giấy. Tin được truyền từ người 1 đến người cuối cùng, không được truyền tắt.

- Chú ý: Quản trò chuẩn bị sẵn các tin vào giấy khi các đội lên nhận, đưa cho người nhận, đọc xong quản trò thu lại. Người cuối cùng viết vào một mảnh giấy, nộp cho quản trò rồi so sánh hai mẫu giấy ghi tin (quản trò và các đội). Tuỳ thuộc vào đối tượng người tham gia chơi: đối tượng nhỏ tin ngắn, lớn tin dài. Các chữ trong bản tin bằng nhau. Nội dung các bản tin chọn những câu vui, mang tính hài hước. Nghĩ ra các câu đố các đội phải giải luôn câu đó, tăng mức độ hấp dẫn của trò chơi.

2. Đổ nước vào chai:

- Cách chơi: Người chơi phải chia thành nhiều đội. Phía trước mỗi đội, cách 4 – 6m, đặt những các chai không. Người chơi mỗi đội xếp thành hàng dọc và lần lượt từng người sẽ lấy muỗng múc nước nơi thau (để ở vạch xuất phát) đi đổ vào chai, sau đó về trao muỗng cho người khác tiếp tục. Đội nào đổ đầy chai nước trước sẽ là đội chiến thắng.

- Luật chơi: Số người chơi các đội phải bằng nhau. Nếu số người trong đội đã đi hết 1 lần mà chai chưa đầy nước thì sẽ quay lại lượt của người đầu tiên. Trò chơi này cũng có thể áp dụng cách tính giờ để xác địng đội thắng.

3. Ngậm muỗng trong thau:

- Cách chơi: Người chơi được chia thành nhiều đội. Mỗi đội từ 4 người trở lên (Lưu ý: nếu là 4 người phải là 4 nam, hoặc 2 nam 2 nữ, không được chơi với đội hình là 4 nữ). Quản trò sẽ thổi còi và các đội di chuyển như sau: Mỗi người sẽ di chuyển bằng 2 tay. Người thứ 2 sẽ đứng phía sau cầm 2 chân của người thứ 1 đẩy đi. Cách vạch xuât sphát khoảng 5m có đặt những cái thau bên trong đựng những cái muỗng. Người thứ 1 phải dùng miệng của mình để lấy một cái muỗng trong thau nước rồi quay về vạch xuất phát. Tương tự như thế, cặp thứ hai sẽ tiếp sức cho cặp thứ 1. Đội nào lấy hết số muỗng trong thau của mình sớm nhất sẽ thắng cuộc.

- Luật chơi: Khi dùng miệng lấy muỗng trong thau, người thứ 1 không được chạm chân xuống đất. Nếu vi phạm, chiếc muỗng đó không được để lại trong thau và cặp đó phải đi lại từ vạch xuất phát.

4. Chọi gà:

- Cách chơi: Người chơi được chia thành hai đội, đứng đối diện nhau. Cho tự chọn đối thủ (không phân biệt nam nữ đối với phụ trách). Bong bóng sẽ được cột vào mắc cá chân bên trái người chơi. Cho hai đội bắt tay nhau trước khi chơi. Khi có tiếng còi thì các con gà (người chơi) tìm cách làm gãy cựa (bể bong bóng) của đối phương đống thời tìm cách bảo vệ cựa của mỉnh.

- Luật chơi: Con già nào gãy cựa thì bị loại. Sau 3 – 5 phút, bên nào còn nhiều gà nguyên cựa thì thắng. 

5. Kéo co:

- Cách chơi: Hai đội đúng đối diện nhau dọc theo một sợi dây thừng có phân mức của hai đội và mức giữa (nếu cần). Điểm danh trong đội. Người nào mang số lẻ cột bong bóng ở sau lưng. Người nào mang số chẵn cột bong bóng ở trước bụng. Sau khi có hiệu lệnh của người quản trò, hai bên vừa ra sức kéo dây vừa giữ cho bong bóng của mình không bị bể.

- Luật chơi: bên nào bị bể bóng bóng trước thì bên đó thua hoặc nếu bong bóng không bể  mà bên nào kéo thắng sẽ là đội thắng cuộc.

6. Kẹp bóng tiếp sức

- Cách chơi: Mỗi đội chơi gồm có 4 người, đứng thành 2 hàng sau 2 vạch cách nhau 10 m. Người chơi được phát 1 quả bong bóng và 1 sợi dây thun. Khi nghe tiếng còi thì  người đầu tiên sẽ thổi bong bóng lên kẹp ở hai đầu gối và xuất phát (Trong thời gian này người chơi còn lại thổi bong bóng của mình) khi đi đến vạch bên kia thì phải kẹp làm sao cho bong bóng bể để cho người thứ 2 đi ngược lại. Đội nào kẹp bể hết bóng trước là đội chiến thắng.

- Luật chơi: Trên đường đi, người chơi không được để rớt hoặc bể bóng nếu không người đó sẽ phải đi lại từ đầu. Khi đến vạch bên kia, người chơi kẹp bể bóng trước rồi người kế tiếp mới được xuất phát.

7. Đường hiểm hóc:
Chỗ chơi: Đường dài ít nhất 20 thước.
Số người chơi:12 đến 40.
Xếp đặt: Chơi từng đội. Mỗi đội ít nhất 06 bạn. Trong mỗi đội chọn ra 3 bạn làm chướng ngại vật. mấy bạn này đứng cách nhau độ 7,8 thước. Bạn đầu cuối lưng xuống, bạn thứ 2 đứng thẳng, bạn thứ3 đứng 2 chân dang ra. Tất cả các bạn khác đứng theo từng đội, ở đầu đường.
Cách chơi: Nghe hiệu còi, bạn số 1 trong các đội chạy tới trước gặp bạn thứ nhất thì nhảy qua lưng bạn ấy (nhảy cừu), gặp bạn thứ nhì thì chạy quanh bạn một vòng, gặp bạn thứ 3 thì bò lòn qua giữa hai chân, đoạn chạy thẳng đến cuối đường. Rồi chạy lui gặp 3 chướng ngại vật phải làm như trước. Về đến đích đập vào tay bạn số 2 để bạn này chạy tiếp.
Chơi sai: Bỏ băng một chướng ngại vật và không nhảy, lòn hay chạy vòng quanh.
Bạn kia chưa đập vào tay mà bạn này đã bắt đầu chạy.

8. Cướp cờ. 
Chỗ chơi: Sân rộng hoặc đám đất phẳng rộng một bề 30 thước, một bề 20 thước.
Số người chơi: 20 sắp lên
Vật liệu: 8 cây cờ
Xếp đặt: Chia Đoàn làm 02 phe, mỗi phe đứng một bên. Sau lưng mỗi phe có 4 cây cờ , cắm theo hàng ngang đều nhau.
Cách chơi: Các bạn phải chạy qua lọt hàng rào quân địch, vào chổ cắm cờ để lấy cờ. Vào chỗ cắm cờ rồi, không ai có quyền bắt họ nữa. Vào được rồi lấy một cây cờ đem về, đi ung dung không còn lo như khi đi qua. Có thể lấy một cây cờ hoặc giải thoát cho tất cả tù binh thuộc phe mình. Nếu trong lúc chạy qua bị quân địch sờ phải thì ở tù. Phe nào đem về địa phận mình cả 8 cây cờ thì thắng cuộc.

9. Cua bò: 
Chỗ chơi: San hoặc phòng rộng
Số nguời chơi: 5 trở lên. Tùy chỗ chơi rộng hẹp mà định số người chơi.
Xếp đặt: Nẵm ngửa, mặt và bụng lên trời. Chống với 2 chân và 2 tay, người này nằm nối đuôi người kia.
Cách chơi: Nghe còi lịnh, bò ngang với 2 chân 2 tay, ai đến sau cùng phải cõng người đầu tiên một vòng. nếu chỗ chơi hẹp, người chơi đông thì chơi loại dần.

10. Người què chơi bóng:

Chỗ chơi: Sân dài độ 20 thước
Số người chơi: 10-40
Vật liệu: Quả bóng tròn
Xếp đặt: Chia các bạn làm 2 phe cân sức. Trước khi chơi mỗi phe đứng ở một đầu sân đối diện nhau. Quản trò đứng giữa sân, ném quả bóng lên. Khi quả bóng rơi xuống đất rồi, bạn nào lượm được trước, ném về phía phe kia và cuộc chơi bắt đầu. Một bạn phe kia lượm quả bóng và ném trở lại. Phe này lại lượm bóng ném qua phe kia và cứ thế mà mà tục ném bóng qua lại. Trái bóng rơi xuống ở đâu thì phải đứng tại đó mà ném trở lại.
Mục đích cuộc chơi là làm thế nào liệng quả bóng đến đường đích của đối phương. Muốn thế phải lấn đất, mỗi lần ném bóng, khi phe A ném bóng qua phe B, và truớc khi bóng rơi xuống thì phe B có thể lấy tay và ngăn lại không cho đi sâu vào nội địa, nhưng không được chụp bóng, chỉ đập bóng với bàn tay thôi. Khi qủa bóng rơi xuống đất rồi thì có thể lấy chân chận lại để nó khỏi lăn xa.

11. Ai say ai tỉnh 
Chỗ chơi: Sân rộng có một cây
Số người chơi 5-40
Vật liệu:Một vòng tròn đường kính 2 tấc, một gậy dài độ 8 tấc. Treo vòng tròn trên vàomột cành cây cách mặt đất độ 1 thước 50.
Cách chơi: Các bạn thay phiên nhau chơi. Mỗi bạn đứng cách vòng tròn khoảng 5 thước, xoay quanh người 10 vòng. Xong vòng chót, đứng thẳng dậy, bước ngay tới trước, chĩa thẳng cánh tay trái vào trong vòng treo.
Ai đưa được cách tay vào giữa vòng thì được 5 điểm. Nêú bị đổ lúc xoay tròn hoặc lúc bước đến vòng tròn hoặc đưa tay ra ngoài vòng thì bị loại.

12. Người cụt đội nón 
Chỗ chơi: Sân hoặc phòng rộng
Số người chơi: 10-40.
Vật liệu: Mỗi đội 01 cái nón, 1 cái ghế.
Cách chơi: Nghe tiếng còi, bắt đầu chơi, mấy bạn đứng đầu mỗi đội chạy lên dụng miệng ngậm vào vành nón, để lật ngửa ra, tìm cách đội lên đầu đi về rồi trở lại để nón ên nghế, lật úp lại. Không được dùng tay để làm các công việc trên. Xong rồi,chạy về đánh vào tay người thứ 2 để bạn này lên thay mình. đội nào làm xong trước thắng cuộc.
13. Gánh nước thi
Chỗ chơi: Sân hoặc phòng rộng
Số người chơi: 3-40 người
Vật liệu: Mỗi đội 2 chén nước đầy
Xếp đặt: Các đội đứng thành hàng dọc. Cách mấy bạn đầu độ 10 thước, vạch một đường. Mấy bạn đứng đầu hàng cầm mỗi bạn một chén nước đầy.
Cách chơi: Nghe tiếng còi lệnh, các bạn đứng đầu mỗi hàng chạy lên đường vạch, để chén nước xuống và chạy về đánh vào tay em thứ nhì, đoạn chạy ra hàng sau mà đứng. Người thứ nhì vội chạy lên cầm chén nước đưa cho người thứ 3 tiếp tục chạy lại.
Đội nào chạy mau nhất và còn nước nhiều nhất được cuộc.
14. Mưa rơi : 
Chỗ chơi : Trong hội trường, trong vòng tròn hoặc trên xe
Cách chơi : Vòng tròn chú ý theo người điều khiển. Người điều khiển đưa tay dưới thắt lưng vòng tròn vỗ tay nhẹ ( mưa nhỏ ). Người điều khiển đưa tay lên cao dần, vỗ tay to dần và nhanh lên dần. Khi người điều khiển đưa tay qua đầu vòng tròn, vỗ tay nhânh và lớn ( mưa lớn )
Chú ý : Người điều khiển có thể đưa tay lên cao hoặc xuống thấp nhiều lần, với tốc độ nhanh chậm khác nhau để tạo âm thanh hay.
Để gợi sự chú ý cho vòng tròn, người điều khiển có thể chia vòng tròn thành hai nhóm và thực hiện theo hay tay của người điều khiển.
Trò chơi cũng có thể biến dạng kết hợp tiếng reo theo quy ước. Mưa nhỏ là “ rì, rì...” và khi mưa lớn là “ u,u...” liên tưởng có gió lớn.
15. Ban nhạc hòa tấu : 
Vòng tròn có thể được chia thành 4 nhóm :
+ Nhóm 1 : Thực hiện tiếng trống “Thùng thình”

+ Nhóm 2 : Thực hiện tiếng mỏ “Tóc tóc”

+ Nhóm 3 : Thực hiện tiếng đàn “Tùng tùng”

+ Nhóm 4 : Thực hiện tiếng chuông “Keng keng”

Quản trò đưa tay về phía nhóm nào thì nhóm đó sẽ reo vang loại nhạc cụ mà mình được phân công. Để trò chơi thêm hững thú, quản trò có thể điều khiển một lúc hay tay và khi đưa tay lên thì đồng loạt 4 nhạc cụ đều vang lên và ngân dài nhạc cụ của mình, quản trò chỉ tay dưới đất thì tất cả đều phát ra tiếng “ Hùm hùm ...” và trò chơi được tiếp tục.
16. Nhà báo tìm dũng sỹ 
Vòng tròn cử một người là nhà báo và đi ra khởi vòng ( phòng ). Trong phòng cử một người khác là dũng sỹ. Cả vòng tròn ( phòng ) quan sát thật kỹ những đặc điểm của dũng sỹ.
Khi hay tin trong vòng ( phòng ) có một dũng sỹ, nhà báo được cử đến phỏng vấn. Nhà báo có thể hỏi trong vòng tròn ( từ 3 đến 10 câu ) tùy theo vòng tròn quy định. Câu hỏi của nhà báo chỉ có thể được là câu hỏi phủ định hay khẳng định. Ví dụ : Dũng sỹ là nam phải không ? Hoặc dũng sỹ có đeo khăn quàng phải không ? Nếu dũng sỹ là nam thì tất cả vòng tròn vỗ tay, nếu dũng sỹ là nữ thì vòng tròn im lặng lăc đầu. mọi thành viên không được nói, ai nói sẽ bị phạt vi phạm luật chơi. Sau khi hỏi đủ câu hỏi đã quy định sẽ chỉ dũng sỹ đang ngồi trong vòng tròn. Nếu chỉ đúng dũng sỹ đi ra ngoài và thay nhà báo, còn chỉ sai sẽ bị phạt hình phạt do tập thể quy định.
17. Tập tự chủ 
Vòng tròn cử ra một người có khiếu để quản trò
Tất cả trong vòng đều im lặng, quản trò đến trước mặt một người trong vòng tròn và được làm 3 động tác thật hài hoặc một câu nói dí dỏm sao cho người đối diện mình phải cười. Người đối diện với người quản trò không được cười, nếu cười là vi phạm sẽ thay thế làm quản trò hoặc bị phạt.
18. Nhóm yêu thích 
Quản trò chia vòng tròn thành 2 nhóm đến 4 nhóm.
Quản trò cho một mẫu tự và chỉ một nhóm, tức khắc nhóm bị chỉ phải đọc tên một tên tựa đề phiam hoặc tựa bài hát bắt đầu bằng mẫu tự đó.
Quản trò lại chỉ nhóm kế tiếp. nếu nhóm nào nói chậm hoặc nói lại tựa phim, tựa bài hát đã nói là bị xử thua.
Nên quy định tỷ số thắng bại. Trò chơi này còn có thể phát triển thêm các kiểu như sau :
a.Nói địa danh
b.Tên danh nhân, nhân vật lịch sử
c.Hoặc hát theo chủ đề : Những bài hát có chũ “ Mưa “, chữ “ Sông “...
19. Bảo vệ ngọn cờ vinh quang 
Vật dụng : 01 cây cờ có cán
Số lượng : 20 - 30 người
Vòng tròn đếm từ số 1 đến hết. Mỗi người phải nhớ số của mình. Quản trò đứng giữa vòng tròn và hô to “ 11 “ vừa dứt tiếng gọi số, quản trò bỏ tay cầm cờ ra và cho rớt tự do, người mang số 11 chạy đến và giữ không cho lá cờ chạm đất. nếu để chạm đất là vi phạm luật chơi, bị phạt và trò chơi tiếp tục. Quản trò sẽ vào vị trí người số 11 và mang số 11.
Chú ý : Có thể thay thế số bằng tên tỉnh, thành phố, cây trái, hoa quả...

20. Tìm bạn bằng nửa trái tim : 
Địa điểm : Chơi ở trong phòng
Chuẩn bị : cắt những trái tim bằng giấy màu, khoảng 4 màu ( số lượng bằng ½ số người chơi ) Sau đó dùng kéo cắt hình răng cưa chia trái tim ra làm 2. Chú ý cắt làm sao cho không có đường cắt nào là giống nhau. Một nửa thì ghi chữ Nếu, một nửa ghi chữ Thì.
Cách chơi : người điều khiển chia người chơi thành 2 nhóm, sau đó phát cho 1 người một nửa trái tim. Một người viết vào nửa trái tim theo yêu cầu ( nếu hoặc thì )
Sau khi mọi người viết xong, quản trò hô : hãy tìm bạn bằng nửa trái tim.
Người chơi nhanh chóng tìm được bạn mình bằng cách so nét cắt của hai nửa khớp nhau. Quản trò chọn 10 cặp nhanh nhất, bình luận từng cặp một xem thử Nếu, Thì của cặp nào có duyên và có ý nghĩa nhất. Trao phần thưởng, trò chơi kết thúc.
21. Con đường lịch sử 
Chỗ chơi : Một con đường tối, ban đêm
Số người chơi : 10 đến 40
Vật liệu : Nhiếu miếng giấy trắng nhỏ
Xếp đặt : Trò chơi ban đêm, Hai bên hoặc chỉ một bên con đường. Quản trò đã để sẵn ở mỗi đoạn một miếng giấy nhỏ. Có thể để trên mặt đất hoặc móc trên cành cây, cách mặt đất độ dài khoảng 1 mét.
Cách chơi : Tất cả các bạn chơi phải chạy thật mau từ đầu đường đến cuối đường. Trong lúc chạy, các em phải đếm mấy tờ giấy đặt hai bên đường. đến đích, quản trò sẽ cho hai điểm : một điểm về thời gian chạy mau hay lâu, một một điểm tùy theo kê sai số giấy đã đặt. Người chạy lâu nhất không có điểm nào. Mấy người khác, cứ kể chạy mau hơn được bao nhiêu người thì được bấy nhiêu điểm. về điểm thứ hai, thì kê được bao nhiêu tờ giấy được bấy nhiêu điểm. Nhưng đếm dư 1 tờ phải trừ 2 điểm. Để tự kiểm điểm, nên cho chạy từng em một, em này sau em kia một phút hoặc 30 giây nếu đường ngắn.
Trong lúc chạy không được đụng đến mấy tờ giấy để dọc đường.

22. Đầu voi đuôi chuột 
Chỗ chơi : sân hoặc phòng
Số người chơi : 10 hoặc 40.
vật liệu : Mỗi đội 1 tờ giấy và một bút chì.
Xếp đặt : Ngồi vòng tròn. Chơi từng đội nếu quá 10 người.
Cách chơi : Quản trò chuyền tay một tờ giấy trắng. Mỗi người phải viết một câu trả lời câu hỏi của quản trò, nhưng không được xem mấy câu trả lời trước
Ví dụ : Quản trò hỏi : lựa hai tên. Họ làm gì ? Với gì ? Ở đâu ? Họ thấy gì ? 
Nghề gì ? Rồi làm gì ? Và kết quả ra sao ? 
Sâu cùng quản trò đọc các câu trả lời liên tiếp lên để cùng nhau biết câu chuyện.
23. Đặc công còi 
Quản trò chia các bạn tham gia thành hai phe A và B, đứng trên hai mức vạch cách nhau khoảng từ 7 đến 10 người. Giữa khoảng cách đó, quản trò vẽ một vòng tròn để gài mìn. Mỗi phe đếm số từ 1 đến hết. Quản trò đứng trong vòng tròn làm trọng tài. Bên A già mình trước bằng cách cử người đến nói nhỏ với trọng tài rằng mình gài mìn số 4, rồi chạy về chỗ. nếu bên B đưa đặc công mang số khác 4 lên thì sẽ gỡ được, còn nếu đưa đúng số 4, “ mìn “ sẽ nổ và đặc công đó bị chết. Như vậy, bên A có quyền gài thêm một trái mìn nữa. Nếu ngược lại mìn không nổ, bên B đwocj quyền gài lại bất cứ số nào ở bên A.
Bên nào đặc công gỡ được nhiều mìn sẽ thắng.
Để trò chơi thêm hào hứng, các bạn có thể quy định về thời gian. Nếu đông người chơi, hai bên có thể gài hai đến ba trái mìn và cử hai, ba đặc công gỡ mìn.
24. Vì vinh dự Hội
Địa điểm : ngoài trời
Chuẩn bị : 2 quả bóng
Cách chơi : Người chơi được chia thành 2 đội ( mỗi đội khoảng từ 10 -1 5 người )
Hai đội đứng lẫn lộn trên sân. Tùy số lượng gnười chơi mà quản trò quy định câu khẩu hiệu ngắn hoặc dài.
Ví dụ : 
- Vì vinh dự hội
- Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thanh niên anh dũng tiến lên …

Nghe tín hiệu bắt đầu chơi, đội trưởng của 2 đội lập tức chạy đến quản trò để nhận bóng. Sau đó chuyền cho đồng đội của mình. Người đầu tiên nhận được bóng hô “ Vì “ và chuyền cho người thứ hai, người thứ hai chụp đựoc bóng thì hô tiếp “ Vinh “...và tiếp tục chuyển cho người khác.
Đội nào thực hiện đúng quy định và hô xong khẩu hiệu trước là thắng cuộc.
+ Lưu ý : 
- Ai nhận được bóng phải hô to để quản trò theo dõi chấm điểm
- Bóng rơi phải hô lại từ đầu.
- Hai đội có thể cử một số người chuyên đi cướp bóng của đội khác, và có thể cùng một lúc chuyền trong đội bóng mình 2 quả bóng.
- Người cuối cùng của một câu khẩu hiệu sau khi nhận được bóng và hô xong chữ cuối cùng phải lập lại toàn bộ câu khẩu hiệu ( được 1 điểm )...sau đó, tiếp tục chuyền, trò chơi tiếp tục cho đến lúc có đội đạt 10 điểm ( hoặc trong thời gian 5 phút ).
25. Đi trên giấy 
Cách chơi : các bạn tham gia trò chơi ( không hạn chế số lượng ) được chia làm nhiều đội bằng nhau. Mỗi bạn chuẩn bị hai tờ giấy vừa bằng bàn chân, các đội xếp hàng dọc ngay vạch xuất phát, vạch đích cách vạch xuất phát từ 5 đến 10 mét. Khi có lệnh của quản trò, bạn đứng đầu của mỗi đội sẽ đi đến đích bằng cách : đặt miếng giấy xuống đất, chân bước đạp lên, sau đó đặt tiếp miếng giấy thứ hai xuống và bước chân còn lại lên đồng thời rút miếng giấy phía sau đặt lên trên. Cứ như thế, các bạn tiếp tục đi đến đích. Khi bạn thứ nhất đã đi đến nơi, bạn tiếp theo của mỗi đội lại bắt đầu đi như trên, cho đến người cuối cùng. Đội nào đến đích trước sẽ thắng.
Luật chơi : Khi bước đi, một chân các bạn phải đạp lên giấy và chân kia không được chạm đất. Nếu chạm đất sẽ bị trừ một điểm.
26. Đối đáp 
Người chơi được chia thành 2 nhóm, lần lượt đối đáp theo 3 câu sau:
Con cò con cõng con cò cái
Con cò cái cõng con cò con
Cò cõng cò, cái cõng cái
Các nhóm lần lượt đọc to 3 câu trên với việc thay thế động từ cõng bằng các động từ khác có chữ cái đầu tiên là C. Ví dụ : cười, cầm, cắp, cho...Nhóm nào dùng động từ lặ lại động từ đã được 2 nhóm trước sử dụng trước đó hoặc tìm không ra động từ mới thì bị thua.
Chú ý : để trò chơi thêm hấp dẫn có thể thay thế chữ cái đầu tiên của động từ bằng các chữ cái khác theo quy ước của quản trò như A, B, D...
27, Chiếm vị trí
Chuẩn bị : Trên sân chơi vẽ một số vòng tròn có bán kính sao cho từ 1 đến 5 người có thể đứng được trong vòng tròn, tùy số lượng người chơi mà có thể vẽ nhiều hoặc ít.
Cách chơi : Cả tập thể có thể đi theo chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa hát một bài.
Quản trò hô to “ Vào 3 ( một số bất kỳ từ 1 đến 5 ) Người chơi nhanh chóng bước vào vòng tròn thuận lợi nhất sao cho có số người có trong vòng tròn là 3 ( tùy theo yêu cầu của quản trò).

Người vào sau làm cho vòng tròn bị thừa so với yêu cầu của quản trò hoặc không tìm ra vị trí cho mình trong vòng tròn sẽ bị phạt. Quản trò hô “ ra “, người chơi tiếp tục hát và chờ hiệu lênh vào của quản trò
Chú ý : Trò chơi có thể biến đổi bằng cách từng nhóm đi vòng tròn theo bài hát quanh một vòng tròn bằng ghế, số ghế ít hơn số người và cũng dành chỗ khi người quản trò yêu cầu.
28. Phép lịch sự
Người chơi thực hiện theo mệnh lệnh của quản trò, nếu trong đó có chữ mời, không thực hiện nếu thiếu chữ “mời”.
Ví dụ : Mời các bạn đứng lên - mọi người đứng lên
- Tất cả ngồi xuống - không ai thực hiện vì không có chữ mời, ai phạm luật sẽ bị phạt.
Chú ý : Quản trò vừa nói vừa làm động tác kể cả lúc không có chữ mời để đánh lừa người khác.
29. Cùng chạy về thủ đô : 
Cách chơi : Chia thành 4 nhóm, hai nhóm được cử làm hai đoàn tàu. Số còn lại làm hai đường tàu hình chữ S. Mỗi bạn đứng cách nhau một khoảng cách đủ để đoàn tàu đi len vào giữa. Các bạn làm đoàn tàu ôm eo hoặc để tay lên vai nhau. Khi tiếng còi báo hiệu giờ khởi hành vừa dứt, lập tức hai đoàn tàu di chuyển vào hai đường chữ S bằng cách đi len vào khoảng giữa hai bạn đứng làm đường tàu. Cả hai phải đi từ trên xuống dưới rồi trở về lại chỗ cũ. nếu đoàn tàu không đụng, không bị đứt đoạn và đi nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
Luật chơi:
- Đoàn tàu bị đứt đoạn sẽ phải về vị trí cũ, nối lại “ toa “ và tiếp tục hành trình.
- Nếu sau ba lần di chuyển mà vẫn thua thì sẽ bị phạt.
30. Mắt xích bền bỉ : 
Cách chơi: Hai nhóm ngồi cách nhau 10 mét theo hàng ngang, chính giữa có để vật dụng chơi như cục gạch, cái khăn, cành hoa...Khi có lệnh xuất phát, từng nhóm các bạn móc xích với nhau ( tức ngoắt cánh tay vào nhau ) và bắt đầu nhảy ếch đến vật dụng. Đội nào về tới đích cầm vật lên trước là thắng cuộc
Luật chơi:

- Đội thắng cuộc được tính ba điểm
- Đội nào mắt xích bị đứt, bị trừ một điểm ( trò chơi sẽ hấp dẫn nếu nhảy sang ngang ).

4. Giới thiệu một số băng reo:

a. Trống chiêng: Quản trò chia tập thể ra làm hai nhóm. Một nhóm làm trống, khi quản trò đưa tay ra hiệu đánh xuống thỉ kêu to: THÙNG. Nhóm kia làm chiêng, hô to: CHENG khi có hiệu lệnh của quản trò.

Quản trò làm nháp và điều khiển trống chiêng kêu từ chậm đến nhanh và ngược lại. Tuỳ tài năng của quản trò làm cho băng reo hấp dẫn và có thể biến băng reo thành một trò chơi phản ứng nhanh bằng cách dùng tay đánh tróng, chiêng nhưng đánh chưa hết tầm đánh để tập thể kêu sai.

b. Vỗ tay theo nhịp 1-2, 1-2-3: Quản trò hướng dẫn tập thể vỗ tay như sau: vỗ 2 nhịp, nhịp đầu vỗ 2 cái, ngưng một nhịp rồi vỗ tiếp nhịp sau 3 cái liền.

Lần vỗ đầu tập dượt, quản trò mời tập thể vừa vỗ vừa đếm (1,2- 1,2,3). Khi có tiếng vỗ nhịp nhàng rồi không cần đếm số tiếp. Muốn sinh động quản trò điều khiển vỗ từ chậm đến nhanh dần.

c.Vỗ tay theo nhịp 1-2-3, 1-2-3-4-5: Cách vỗ tay giống như cách vỗ trên nhưng khó hơn vì nhịp vỗ tay dài hơn: nhịp đầu vỗ 3 cái liên tiếp, ngưng một nhịp, vỗ tay tiếp 5 cái liền.

Cách vỗ tay theo nhịp có thể sáng tạo nhiều cách rất hay như vỗ tay theo nhịp trống nghi thức…

d. Tập hợp vòng tròn: (vừa đi vừa điều chỉnh vòng tròn) 

- Vòng tròn có một cái tâm, cái tâm nằm giữa vòng tròn. Đi sao đi cho đều đi cho khéo, để vòng tròn đừng méo đừng vuông.

- Đi một vòng, đi thật nhanh, ta bước đi cho đều 1,2,3,4,4,3,2,1.

- Lui……

- Vô…….

- Ra……..

- Xoay…….

e. Băng reo khen tặng: Quản trò mời tập thể hô to và đồng loạt các câu khen tặng sau:


- “Hay, hay thiệt là hay”


- “Hay, hay úi chà hay”


- “Hay quá, hay ghê, hay nhiều, hay dẩu”’

Khi hô to đến các từ có gạch dưới thì nhấn mạnh và kéo dài làm cho băng reo sinh động hơn.

-------&&&-------
KỸ NĂNG NÚT DÂY

I. Xuất xứ:

Từ thời thượng cổ, các bộ lạc ở các vùng rừng núi đã dùng đến gút (hay còn gọi là nút dây). Mỗi khi đi săn hoặc làm củi, họ phải dùng cách bó cột một con vật, một bó củi khô để mang về nhà. Tại miên biển, người ta dùng gút để vá một khoảng lưới bị rách, làm cọc chèo, buộc dây neo,..

Trong đời sống thường ngày, không ai là không từng sử dụng gút dây. Gút dây là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta ít ai sử dụng cho đúng chức năng của từng gút dây theo từng trường hợp. Thông thường thì chúng ta cứ cột thật chặt, không cần quy cũ, phương pháp, miễn sao cột cho cứng là được, nhưng khi tháo ra thì phải dùng đến dao, kéo... cũng có khi chưa kịp tháo đã tuột rồi. Cho nên chúng ta phải tập cho thật thành thạo trong mỗi thao tác của từng loại gút dây, thực hành thật nhiều cho thật thuộc lòng (nhắm mắt cũng có thể làm được) để khi cần, chúng ta không bị lúng túng.

Những yếu tố để tạo thành một gút dây hoàn hảo là:

· Thẩm mỹ.

· Dễ làm.

· Chắc chắn.

· Dễ tháo.

II. Phương pháp học và thực hành môn gút dây:

· Phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: dây, vật dụng, cây, móc,...

· Trí nhớ, nahn, đúng chỗ.

· Kiên nhẫn, bình tĩnh, hoạt bát.

III. Phân loại gút:

Gút được chia làm 6 loại chính:

· Gút vấn đầu dây.

· Gút nối dây.

· Gút buộc treo.

· Gút thoát hiểm.

· Gút thâu ngắn dây.

· Gút chấp cây.

Trong khi sử dụng gút, chúng ta cũng cần nên nhớ những danh từ:

· Đầu rãnh: đầu dây không bị buộc vào nơi nào cả.

· Đầu mắc: một đầu dây bị buộc chặt vào một vật, một chỗ.

· Quai: một dây uốn cong.

· Vòng: đoạn dây làm thành một vòng.

· Khóa nửa: chỗ dây chéo mình qua đoạn dây kia.

· Khóa đơn: chỗ dây quấn quanh một vòng.
· Vòng chịu: chỗ dây quấn vào dây hoặc cây.
· Tròng: cầm đầu dây ấy xỏ vào cọc.

· Bung: làm cho sợi dây ấy bung ra nhiều sợi nhỏ. 

Trước khi thực tập, chúng ta mang đến một sợi dây đừng quá nhỏ như sợi chỉ và cũng đừng quá lớn hoặc quá cứng.

IV. Giữ gìn dây:

Dây phải khô sạch, cuộn thành vòng tròn và treo vào nơi khô ráo, khi cần dùng là có ngay.
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Loại dây dẹp hoặc tròn cứng như dây neo, ta có thể cuộn tròn.

V. Các mẫu gút dây:

1/ Gút đầu dây:
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	3/ Gút dùng để buộc, treo:

Dùng để buộc hoặc treo một đầu dây vào một vật cố định như thân cây, vòng sắt,...
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	4/ Gút thoát hiểm:

Những gút này dùng để cột thường xuyên hay tạm thời và rất quan trọng cho việc cấp cứu.
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5. Nút thâu ngắn dây
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6/ Gút chắp cây:
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MẬT THƯ

Khái niệm: Là một bức thư được viết dưới dạng bí mật. Nhằm giữ kín nội dung mà giữa người gửi và người nhận cần trao đổi.

Mật thư thường có 2 phần:

1. Bản mật mã: Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý.

2. Chìa khóa: Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa là: O

Sau khi giải mã xong, ta sẽ được một bản văn hoàn chỉnh, ta gọi đó là:
Bạch văn: Là một văn bản hoàn chỉnh, tức là sau khi dịch xong, ta viết ra thành một bức thư bình thường mà ai cũng có thể đọc được.

BẢNG CHỮ CÁI QUỐC TẾ:

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W Y Z

I. Quốc ngữ điện tín:
- Cách đặt dấu mũ: Thay thế trực tiếp.

- Cách đặt dấu thanh: Đặt sau mỗi từ.

Ví dụ: Với câu: Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Sẽ được viết là:

Coong cha nhuw nuis Thais Sown

Nghiax mej nhuw nuowcs trong nguoonf chayr ra.
II. Đọc ngược:
Có 2 cách đọc:
1. Đọc ngược cả văn bản:
Ví dụ với câu: Kỹ năng sinh hoạt.
Có thể viết là: tạoh hnis gnăn ỹk
(jtaoh hnis gnwan xyk) 
2. Đọc ngược từng từ:
ỹk gnăn hnis tạoh
(xyk gnwan hnis jtaoh)
III. Đọc lái:
Trong lúc trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường hay nói lái để tạo ra những tình huống vui nhộn. Từ đó, ta tạo ra những mật thư bằng cách này.
Ví dụ ta nghe người nào đó nói:”Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. Thoạt đầu, ta cứ tưởng anh ta là người mới học tiếng Hoa. Nhưng khi nghe giải thích rõ mới hiểu, thì ra anh ta muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu.
IV. Đánh vần:
Ở cách này, yêu cầu người dịch phải biết cách đánh vần giống như các em học sinh tiểu học. Nếu đọc lớn lên trong lúc dịch thì sẽ dễ hình dung hơn.
V. Bỏ đầu bỏ đuôi:
Ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối câu. Phần còn lại chính là nội dung bản tin.
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VI. Số thay chữ:
Đây là dạng mật thư rất đơn giản. Ta chỉ cần viết ra 26 chữ cái, rồi sau đó, viết ngay dưới vị trí A là số 1, B là số 2… và Z là số 26. Sau đó dịch bình thường bằng cách: Cứ thấy số nào thì điền chữ tương ứng vào bên dưới.
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Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A=1, thì ta có thể cho A=2, 3… hay một số bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó = một số nào đó.
VII. Chữ thay chữ:
Khác với loại mật thư “Số thay chữ” ở trên, loạmật thư “Chữ thay chữ” sẽ thể hiện cho chúng ta thấy một bản tin toàn là những chữ khó hiểu. Từ đó, ta phải giải khóa để hiểu những chữ đó muốn nói gì. Ở đây, ta thử với loại chìa khóa A=b. Trước hết ta phải nhập bảng dưới đây:
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Như vậy, người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A=b, thì ta có thể cho A= một chữ bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó cũng được.:p
-------&&&-------

MỘT SỐ BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG

QUỐC CA

                                                                                          Nhạc và lời: Văn Cao

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng quốc cứu. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiến mau ra sa trường. Tiến lên ! Cùng tiến lên ! Nước non Việt Nam ta, vững bền.

Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới. Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than. Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao lâu ta nuốt căm hờn, quyết hy sinh đời ta tưới thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra sa trường. Tiến lên ! Cùng tiến lên ! Nước non Việt Nam ta, vững bền.

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

(Đoàn Ca)

                                                                                     Nhạc và lời: Hoàng Hoà

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do. Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước. Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no. 

Đi lên thanh niên, chớ ngại ngần chi.

Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác:

"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".

LÊN ĐÀNG

(Bài ca chính thức của Hội LHTN Việt Nam)
Nhạc: Lưu Hữu Phước

Lời: Huỳnh Văn Tiểng

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng. Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng, Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang.

Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời, tâm hồn phơi phới. Mau nhìn hoàn cầu khá trông năm châu, cùng nhau tung chí anh hào. Đoàn ta đi mau, lòng trai không nao, lên đàng. Ta người Việt nam. Nhìn non sông tưng bừng, Đoàn ta hát vang lừng, nào tung bay chí trai.

Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm lên đàng, kết đoàn hùng tráng. Danh lừng Bạch Đằng, tiếng vang Chi Lăng, đồng tâm noi dấu anh hùng. Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần, khuông phò nhà Nam. Đoàn ta ghi trong lòng, đời hi sinh anh hùng, nhìn non sông thẳng xông.

THANH NIÊN VIỆT NAM

Từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau từ đảo xa cho đến rừng sâu những chiếc áo xanh cùng về đây như anh em một nhà. Từ làng quê cho đến thành đô vì ngày mai no ấm tự do thanh niên chúng ta là bài ca đi xây cuộc đời. Thanh niên Việt Nam đoàn kết sáng tạo ! Thanh niên Việt Nam lập thân kiến quốc. Triệu cánh tay thi đua tình nguyện triệu trái tim từ khắp mọi miền cùng sát vai cùng chung ý chí. Thanh niên Việt Nam về biển về rừng quê hương chờ ta ngại chi gian khó, bước tiếp bước cha anh ngày nào hát khúc hát thanh niên tự hào đất nước cần là có chúng ta đi đầu.

BÀI CA SINH VIÊN

Bài ca sinh viên ta hát. Có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me đang thay lá mới, cất tiếng hát bay cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi ngôi trường này.

Đến những chân trời mới, kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp. đến những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời. Ta mơ một ngày mai, bàn tay ta biến sông thành điện. Đi đi nào bạn ơi, dệt nên những ước mơ cho đời.

HÀNH KHÚC

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Nhạc và lời: Văn Dung

Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi. Xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh, chiến đấu quên mình dưới cờ Đảng quang vinh. Đi lên thanh niên! Lời Bác dạy ta nhớ khắc ghi sâu đây Đoàn ta luôn tiên phong, vinh quang thanh niên. Được Bác chăm lo như rừng hoa tươi lớn lên dưới cờ cách mạng.

Bao lớp thanh niên đã nêu gương sáng ngời. Anh Trỗi, anh Xuân quên mình vì nước non. Đời đời tiếp bước cùng Đoàn ta đi, có những Kim Đồng hướng về Đảng quang vinh. Đi ta đi lên! Tổ quốc chờ ta đem sức thanh xuân xây dựng quê hương thân yêu. Trong muôn gian lao, truyền thống vinh quang nhắc nhở Đoàn ta sao xứng danh cháu Bác Hồ Chí Minh.

VINH QUANG TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Vinh dự thay chúng tôi là lớp lớp thanh niên, sát cánh bên nhau xây màu cờ hồng năm cánh sao. Ta bên nhau trong đội ngũ sắt son lời thề. Vì tổ quốc ta đi lên nguyện xứng danh giòng máu Lạc Hồng. Tung bay trên mặt biển xa khơi, phía biên cương núi rừng muôn nơi. Có chúng tôi là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Như đoàn quân tiến lên đường vượt hết chông gai, sát cánh bên nhau thắp ngọn lửa niềm tin sáng soi. Ta đi lên vang lời hát tung bay ngọn cờ. Việt Nam vinh quang thay, tổ quốc tôi sáng mãi muôn đời. Luôn tiên phong tuổi trẻ hôm nay, xây quê hương cho ngàn mai sau, hãy tiến lên là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Vinh quang tuổi trẻ Việt Nam.
HÀNH KHÚC SINH VIÊN VIỆT NAM

Nhạc và lời: Vũ Hoàng

Với sức trẻ đôi mươi đường xa không ngại. Những chân trời kiến thức thôi thúc là đây. Bên giảng đường thân thương ngày đêm miệt mài. Đi khơi nguồn sáng tạo vươn tời những tầm cao. Thắp sáng Mùa hè xanh tuổi xuân tình nguyện. Nối nhịp cầu quê hương son sắc hồng chuyên. Giữa nhịp đời sinh sôi rèn đức luyện tài. Ôi tự hào biết mấy trái tim thời đại. Sinh viên Việt Nam sinh viên Việt Nam. Như những cánh chim tung bay tiến quân vào khoa học. Cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai. Bên nhau kề vai chung tay dựng xây. Cùng tiến bước trên đường ra phía trước. Vì đất nước đẹp giàu như mơ ước. Có chúng tôi sinh viên Việt Nam.

BÀI HÁT THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN

Nhạc và lời: Vũ Hoàng

Những trái tim như ngọn lửa hồng. Lòng khát khao tình yêu cuộc sống. Như cánh chim trời tung bay. Góp sức tô đẹp tương lai. Nối đất trời vòng tay thân ái.

Vách núi cao vang lời gọi mời. Về biển khơi tài nguyên lên tiếng. Thôi thúc sức trẻ hôm nay. Đất nước mong chờ đôi tay. Những công trình vươn mình đẹp thay.

ĐK: Lên rừng ! Xuống biển ! Dưới cờ Đoàn quang vinh ta tiến vào kỷ nguyên mới. Không ngại ! Gian khổ ! Những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao. Những dấu chân tình nguyện gợi những ước mơ xa.

ÁO XANH TÌNH NGUYỆN

Nhạc và lời: Hoài An

Xanh xanh màu quê hương, màu áo xanh trên mọi tuyến đường. Nhanh nhanh từng bước chân, bao khát khao tuổi xuân ước mơ. Đến với những con đường thật xa, dẫu phía trước khó khăn chờ ta. Hát lên nào bạn ơi!

ĐK: Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai. Những tiếng cười em thơ, vang cho ta niền vui mới. Những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay. Sáng mãi tâm hồn niềm tin.

MÙA HÈ SINH VIÊN

Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương

Tạm biệt ghế nhà trường ta lại đến với mùa hè xanh. Xanh biển xanh rừng, xanh cây xanh lá. Bàn chân ta qua xanh miền đất lạ. Đi xây cuộc đời, xanh những bài ca.

ĐK: Đời sinh viên như những trang thơ. Mùa hè xanh cho ta những ước mơ. Những miền quê đang chờ đón. Từng đàn em đang mong ngóng. Ngại gì sương gió, khó khăn nề chi.

Đời sinh viên những chuyến đi xa. Lòng càng thêm yêu tha thiết quê nhà, nụ cười trên môi rạng rỡ. Từng ngày trong tim mong nhớ. Mùa hè ghi dấu một đời sinh viên.
HÀNH KHÚC THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Nhạc và lời: Thế Hiển

Chúng tôi hát bài ca thanh niên tình nguyện. Chúng tôi đến vùng sâu nơi xa mọi miền. Tuổi trẻ có thanh niên đầy nhiệt huyết trong tim. Bạn cùng tôi hoà mình vào mùa hè xanh.

Với khối óc bàn tay hăng say nhiệt tình. Góp công sức dựng xây quê hương của mình. Từ nhịp sống hôm nay, là hạnh phúc mai sau. Mùa hè xanh giục giã bước nhanh lên đường.

ĐK: Về đồng bằng Phương Nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn. Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn. Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng. Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng.

Áo xanh thắm Đoàn ta thanh niên tình nguyện. Những năm tháng nào phai trong ta kỷ niệm. Đời cần có thanh niên, đầy nhựa sống trong tim. Mùa hè xanh hát vang bài ca lên đường.

LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN

Nhạc và lời: Diệp Minh Tuyền

Ta lên rừng, ta xuống biển, đàn giục ta xuống biển lên rừng. Ta lên rừng ta xuống biển, về đồng xanh vùng sâu đảo xa. Bạn thân yêu ơi. Tim mình xin thắp sáng, về tận mọi miền, Tổ quốc rộng bao la. Vì triệu cuộc đời, hằng ngóng chờ tay ta. Bạn thân yêu ơi, đàn nổi lên rồi.

Anh lên rừng, em xuống biển. Đàn giục ta xuống biển lên rừng. Anh lên rừng, em xuống biển, về đồng xanh vùng sâu đảo xa. Bạn thân yêu ơi, ta nguyện nuôi chí lớn. Vì trọn một đời, để sống để yêu nhau. Vì trọn một đời để sống để cho nhau. Bạn thân yêu ơi, vận nước đến rồi.

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Nhạc và lời: Vũ Hoàng

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông, vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.

TUỔI XUÂN TÌNH NGUYỆN

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên

Mang trái tim tình  nguyện ra đi lòng  bao lưu luyến mang trái tim tình nguyện tuổi xuân sống cho mọi người. Tuổi trẻ ơi thiết tha yêu đời, tuổi trẻ ơi bay đến muốn nơi. Mang trái tim tình  nguyện mang trái tim tình nguyện vì quê hương chúng ta lên đường.

BÀI CA THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Nhạc và lời: Nguyễn Thanh An

Tay trong tay hát bài ca tình nguyện. Đi ta đi đồng tâm ta vững bước. Dù khó khăn đang chờ cùng hướng theo ngọn cờ. Vì ngày mai nơi nơi bừng tươi sáng.

Vai chen vai hát bài ca tình nguyện. Bao anh em cùng nhau chung ý chí. Nguyện khắc ghi lời Người dù bốn phương xa vời nơi đâu cần có thanh niên.

ĐK: Đi lên bạn ơi! Cùng tô thắm thêm màu cờ. Đi lên bạn ơi! Cùng nhau đắp xây ngày mai. Ca vang bạn ơi! Cùng nhau hát câu tình nguyện. Không bao giờ quên một bài ca đẹp nhất. Thanh niên tình nguyện.

SỨC SỐNG TRẺ

Nhạc và lời: Châu Hoàng Thôn

Tuổi trẻ có trong tôi và trong bạn. Là nguồn sống thanh cao và vô hạn. Là tin yêu, là cho nhau, bừng lên với muôn sắc màu. Tuổi trẻ biết nghĩ suy và yêu đời. Là cảm xúc thiêng liêng và cao vời. Biết gắn bó cho tình yêu, biết hy sinh cho cuộc sống. Vì quê hương đất nước mãi luôn đẹp giàu.


Tuổi trẻ ơi ! Tuổi trẻ ơi !. Là câu hát biết bao con người. Cùng vươn đến và chia sẻ từng gian khó hiểm nguy trong đời. Lòng mong muốn, vì đất nước. Cùng đi tới giấc mơ sức trẻ. Rồi năm tháng dần trôi mau. Một tình yêu mãi không phai nhòa.
LẠI MỘT MÙA HÈ

Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương

Mang những nụ cười và những niềm vui ta lại trở về một vùng quê mới. Lại một mùa hè biết bao say mê lại một nhịp cầu đón đưa ta về vui với thiên nhiên ấm áp tình người ơi cuộc đời đẹp sao???

Chân bước nhịp nhàng về những miền xa. từng đoàn áo xanh với nụi cười thật lạ.Rộn ràntg ngàn tiếng ca rạo rực lửa trái tim. niềm tin phơi phới ta ra đi về khắp mọi miền .

Sẽ nhớ mãi nhớ mãi mùa hè áo xanh,sẽ nhớ mãi nhớ mãi một đời thật khó quên. qua đèo qua dốc về biển lên rừng con đường mới đắp lên ngôi trường mới. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi nụ cười trẻ thơ sẽ nhớ mãi nhớ mãi từng ngày tựa giấc mơ Giọt mồ hôi rơi lòng vẫn một lòng. Bao ngày mưa nắng là kỉ niệm đầy vơi.(Sẽ nhớ mãi nhớ mãi mùa hè áo xanh sẽ nhớ mãi nhớ mãi một đời hè ơi) 3lần...

TIẾP THEO CỜ ĐOÀN

Nhạc và lời: Nguyễn Quang Tâm

Khắp mọi nẻo đường có bước chân của anh.Trên vạn nẻo đường có bước chân em. Cùng nhìn về phía trước/ nhịp nhàng mình tiến  bước. Cùng hát vang, thanh niên xung phong.

Khắp mọi phố phường thắm sắc xanh đoàn thanh niên. Trên mọi nẻo đường những bước chân tình nguyện viên. Hòa nhịp cùng đất nước, đồng hành về phía trước. Cùng tiến lên/ thanh niên thành phố anh hùng.

Tiến bước, tiến bước, tiến bước. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tiến bước, tiến bước, tiến bước, theo cờ Đoàn quang vinh. Tiến bước, tiến bước, tiến bước. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tiến bước, tiến bước, tiến bước vì một ngày mai.

HÀNH TRANG MÙA HÈ XANH

Nhạc và lời: Lại Hồng Xứng

Hành trang của chúng tôi chiếc ba lô sau lưng gọn gàng. Một màu xanh áo xanh mũ tai bèo nghiêng nghiêng chiều nắng. Hành trang của chúng tôi tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Hôm nay vui lên đường cùng hân hoan khúc ca thanh bình. Hè xanh ơi! Tuổi xuân ơi! Anh làm nhịp cầu bắc qua sông. Tôi mở đường dẫn lối chân son cho đàn em cắp sách tới trường. Để mẹ già bớt nỗi cô đơn. Để tình làng nghĩa xóm yêu thương mùa hè ơi. Sao mà yêu biết mấy. Tự hào thay thanh niên tình nguyện chúng tôi.

Hành trang của chúng tôi những Sinh viên thanh niên tình nguyện. Tuổi hai mươi khát khao góp sức mình dựng xây Tổ quốc. Hành trang của chúng tôi về nơi đâu có nhiều gian khó. Quê hương thân yêu gọi là thanh niên chúng tôi sẵn sàng. Hè xanh ơi! Tuổi xuân ơi! Lửa nhiệt tình bừng cháy trong tim. Mong từng ngày mỗi bước chân đi đem niềm vui về đến muôn nhà. Niềm tự hào tiếp bước cha anh. Làm đẹp giàu đất nước quê hương mùa hè ơi. Sao mà yêu biết mấy. Tự hào thay thanh niên tình nguyện chúng tôi.

CHÂN TRỜI MỚI GỌI TA

Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương

Cờ Đoàn ta tung bay trong gió, giục bước ta đi sá gì gian khó. Đi lên xây nước non này, quê hương đang lớn từng ngày, hành trang tuổi trẻ là bài ca tin yêu cuộc sống. 

Vì ngày mai trên quê hương mới. Nào sát vai nhau sánh cùng thê giới. Tương lai non nước đang chờ, con tim thôi thúc từng giờ, hạnh phúc nào bằng vì quê hương hiến dâng cuộc đời. 

ĐK: Nào cùng đi, mở những con đường. Con đường thanh niên nối những miền đất nước yêu thương. Một màu xanh xanh thắm đất trời. Màu xanh khát vọng tuổi trẻ ta đang vươn tới.

Về vùng xa, về biển lên rừng. Có bàn chân ta trong những ngày bão lũ mưa tuôn. Vạn niềm vui môi thắm nụ cười. Theo ta đi tới những chân trời sáng tươi.

MÙA HÈ XANH VẪY GỌI

Nhạc và lời: Huy Cường

Mùa hè trên quê hương tôi. Nghe rộn vang bao bước chân tình nguyện. Về những miền quê xa xôi. Cho đồng xanh vang đầy tiếng hát. Mùa hè trên quê hương tôi. Ôi đẹp sao áo xanh tình nguyên. Về những miền quê xa xôi. Cho cuộc đời còn mãi thêm xanh. Bạn ơi, bạn ơi nhanh lên. Mùa hè xanh thôi thúc ta lên đường. Bạn ơi bạn ơi nhanh lên. Mùa hè xanh trong trái tim ta. Bạn ơi, bạn ơi nhanh lên. Mùa hè xanh thôi thúc ta lên đường. Bạn ơi, bạn ơi nhanh lên. Mùa hè xanh trong trái tim ta.

KÝ ỨC MÙA HÈ XANH

Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương
Thắp sáng lên những ngọn lửa hồng, giữa đồng bằng hương lúa mênh mông. Trên cao nguyên núi rừng gió lộng. Mùa hè xanh tô đẹp cuộc sống. Bắc nhịp cấu qua dòng kênh nhỏ. Tiếng trống trường náo nức em thơ. Xóa đói nghèo xây nhà tình thương, mùa hè xanh giục bước lên đường. Những chàng trai, cô gái sinh viên, khoác trên vai áo xanh tình nguyện. Đất nở hoa hóa thành kỉ niệm. Mười năm qua chân cứng đá mềm. Cho đời vui tiếng hát mê say. Từ giảng đường nối tình thân ái. Cùng sát vai chắp cánh tương lai. Mùa hè xanh nỗi nhớ không phai.

NHỊP ĐIỆU CỦA CHÚNG TA

Nhạc và lời: Hoàng Trung Dũng

Nhịp điệu của chúng ta là tiếng chim ca rộn ràng, nào bạn cùng nắm tay và bước đi trong nhạnc vui. Nhịp điệu của chúng ta là khúc ca xây cuộc đời, nào mời bạn cùng nắm tay và bước đi lên nhịp nhàng.


Mời bạn cùng tôi múa hát lên nào, cầm tay cùng nhau bước lên vui nào. Ta có mùa xuân thắm thiết tình ta, nhịp khúc tuổi xuân gắn bó lòng ta. Mời bạn cùng tôi múa hát lên nào, cầm tay cùng nhau bước lên vui nào. Ta có mùa xuân nở hoa thắm tươi. Khúc ca xây đời nước non ngày càng đẹp tươi. Nhịp điệu của chúng ta là tiếng chim ca rội ràng, nào bạn cùng nắm tay và bước đi trong nhạc vui. Nhịp điệu của chúng ta là khúc ca xây cuộc đời, nào bạn cùng nắm tay và bước đi lên nhịp nhàng.

MÙA HÈ XANH LẠI VỀ

Nhạc và lời: Phạm Đăng Khương
Mùa hè xanh lại về rồi bạn ơi bạn có thấy bồi hồi khi nơi nơi ngân vang lên khúc nhạc mùa hè xanh. Mùa hè xanh lại về rồi mà sao cứ đến mùa hè là con tim ta nao nao làm đôi chân ai xôn xao bao lớp thanh niên ra đi về khắp mọi miền. Mùa hè xanh lại về rồi này bạn cùng tôi khoác áo xanh về miền quê mới: đắp con đường xây ngôi trường dạy em thơ viết từng nét chữ thân thương . Mùa hè xanh lại về rồi ta đi muôn phương lòng rung lên bao niềm mơ ước, bắt cây cầu xây ngôi nhà nụ cười luôn theo ta mỗi mùa hè xanh.

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

BÀI CA TUỔI TRẺ







Nhạc và lời: Nguyễn Duy Khoái

Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần? Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẻ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tử sinh.

Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông. Nhắc nhau đừng quên: "Thương người như thể thương". Tim ta còn đập là còn biết đau vì bao người, chớ quên bạn ơi: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương". Tuổi xuân bạn ơi hiến máu chớ ngại ngần chi.

CHÀO HUẾ ANH HÙNG

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn

Chào Huế thân yêu chúng ta đã trở về, cờ sao phơi phới trên cố đô xưa. Tiếng hát sông Hương lại ngân, vang những chiến công Huế của ta, thuỷ chung anh dũng trong chiến đấu. Ôi Huế hôm nay đã về ta, sáng chói chang thiên anh hùng ca. Nổi dậy toàn dân, ra quân anh dũng, quyết chiến quyết thắng. Chào Huế quê hương ta anh hùng. 

Chào Huế vinh quang bước chân rộn đường về, bài ca chiến thắng vang cố đô xưa. Qua những đêm đen trời lại sáng, đây lúc nhân dân đã vùng lên, mùa xuân reo vui trong chiến thắng. Ôi Huế hôm nay đã về ta, sáng chói chang thiên anh hùng ca. Nổi dậy toàn dân, ra quân anh dũng, quyết chiến quyết thắng. Chào Huế quê hương ta anh hùng. 

SINH HOẠT LỬA TRẠI

VUI ÁNH LỬA TRẠI

Lửa cháy cháy lên ươm hồng biết bao hy vọng. Lửa cháy cháy lên rộn ràng ánh lửa hồng reo. Lửa bập bùng tí tách tí tách. Lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng. Lửa vui cùng ta.

Lửa cháy cháy lên vỗ tay vỗ tay cho đều. Cùng hát hát lên vang lừng khúc ca tuổi xuân. Lửa bập bùng tí tách tí tách. Lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng. Lửa vui cùng ta.

LỬA TRẠI

Lửa trại đêm nay lung linh. Soi sáng bao gương mặt tươi sáng. Lửa trại đêm nay xôn xao, chia ấm bao tâm hồn nồn nàng. Lửa trại đêm nay không soi, cho những ai đêm lòng u tối. Lửa trại đêm nay lan ra. Thiêu đốt bao u mê đời thường.

Ngồi lại bên nhau anh em. Ta hát lên cho đời tươi thắm. Ngồi lại bên nhau anh em, ta đốt thêm cho lửa bập bùng. Để ngày mai khi xa nhau, ta có thêm hơi lửa nung nấu. Để rồi mai khi chia tay, ta có thêm ánh lửa đêm nay.

QUANH LỬA HỒNG

Nhạc và lời: Trần Xuân Tiến

Cùng nắm tay nhau ta quay quanh lửa hồng. Lửa cháy trong tim anh em chúng ta về đây. Đêm nay trời rực sáng đứng bên nhau lửa hồng soi bước ta đi. Lửa thiêng bập bùng, lửa thiêng rực cháy như lòng ta vì Tổ quốc anh em ta họp lửa hồng đêm nay.

NHẢY LỬA

L1: Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung. Đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng. Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng, trong khói xanh trong đêm bốc cao. Cùng cầm tay vang lừng ta chúc lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm. Anh em ta đùa vui ca hát. Hát cho đời vui vui thật vui.

L2: Anh em ơi ta hãy lắng tai nghe ngàn muôn tiếng vang. Trong đêm khuya trống khói điểm tô rừng cây rõ ràng. Lên cho cao ngất bùng cao sáng bùng to nữa lên bùng bùng ngất cao. Bùng bùng cao ngất bùng cao sáng bùng to nữa lên cao to cao nữa lên. Lên cho cao cao càng cao vút. Bốc lên nào cao cao thật cao.

BÀI HÁT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI ĐẾN

Nhạc và lời: Lương Bằng Vinh

Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui. Chào người bạn mới đến, góp thêm cho cuộc đời. Đến đây vui, đến đây chơi, là bài ca muôn màu muôn sắc. Đến đây vui, đến đây chơi, là bài ca thắm thiết tình người.

HÃY NHÌN VÀO TRONG MẮT NHAU

Nhạc và lời: Trần Văn Hòa

Mời anh, mời chị, mời em cùng đến đây ta cùng nắm tay, đến nơi đây không còn giận hờn đến nơi đây không có nỗi buồn. Ở nơi đây chỉ có tấm lòng ở nơi đây chỉ có tình ngiười. Hãy nhìn vào trong mắt nhau ta sẽ thấy tình yêu đồng loại, hãy nhìn vào trong mắt nhau ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào.

(Hãy nhìn vào trong mắt nhau, hãy nhìn vào trong mắt nhau) 2 lần

MỪNG NGÀY GẶP NHAU

Mừng ngày gặp nhau, chúng ta cùng nắm tay nhau. Nắm nắm tay nhau, kết tình thân ái từ đây. Từ đây chúng mình đắp xây, đắp xây con đường yêu nước, anh em chúng mình đi trước. Mừng ngày gặp nhau.

GIỜ CHIA TAY

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên

Giờ chia tay, giờ chia tay đã sắp đến rồi bạn ơi, nào cùng hát, nào cùng hát vang lên đón chào ngày mới. Ta hát ca vang vang trong giờ tạm biệt, ta giữ trong tim ta những ngày vui đã qua. Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, đã đến giờ chia tay. Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé, dù cách xa nhưng ta vẫn nhớ nhau hoài.Bạn ơi!

BẠN ƠI CÓ NHỚ

Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng

Mai chia tay bạn ơi có nhớ. Nhớ từng nụ cười trong ánh mắt thân quen. Mai đi xa bạn ơi có nhớ. Nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm nay. Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ. Nhớ lúc bên nhau nhớ kỷ niệm thân trao. Nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân quen. Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây.

TẠM BIỆT 1

L1: Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.

L2: Rừng linh thiêng, rừng Lam Sơn. Rừng trầm lên tiếng ngàn cây xanh Chí Linh. Về quê hương, về Chi Lăng. Đường về xao xuyến lửa nung sôi máu hồng.

TẠM BIỆT 2

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên

Những giây phút vui bên nhau qua rồi, chỉ còn lại trong tim là nỗi nhớ. Chỉ còn lại trong tim là kỷ niệm. Tạm biệt nhé! Tạm biệt nhé! Bạn ơi.
